
Cơ quan quản lý cấp trên: Cục Địa chất Việt Nam

Cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Thông tin, Lưu trữ  và Bảo tàng địa chất

Mã đơn vị: 1054059

I Tài sản giao mới

Không
Tổng

Mẫu số 09a-CK/TSC

Tài sản Đơn vị
Nước sản 

xuất

Giá 
mua/thuê 

(nghìn đồng)

Hình thức 
mua 

sắm/thuê

Số 
lượng

Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG
NĂM 2024

(Kèm theo công văn số         /TTLTBT-KHTC ngày      tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất)

Nhà cung 
cấp (người 

bán)

Giá trị các 
khoản hoa 
hồng, chiết 

khấu, khuyến 
mại thu được 
khi thực hiện 

mua sắm 
(nếu có)

ST
T

để lại đơn 
vị(nghìn 

đồng

Ghi 
chú

Việc sử dụng các 
khoản hoa hồng, 

chiết khấu, khuyến 
mại (nếu có)

Nộp 
NSNN 
(nghìn 
đồng

Nhãn hiệu
Năm 
sản 
xuất



Cơ quan quản lý cấp trên: Cục Địa chất Việt Nam

Cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Thông tin, Lưu trữ  và Bảo tàng địa chất

Mã đơn vị: 1054059

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Trụ 
sở 

làm 
việc

Không 
 kinh 
doanh

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khác

I Đất 2.686 103.582.435

1

Địa chỉ đất: Số 6, 
đường Nguyên 
Hồng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, 
Hà Nội

  2.075,6     58.930.435 x x

2

Địa chỉ đất: Số 2, 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

     610,0     44.652.000 x x

II Nhà   9.073      62.302.054   53.828.800 
1 Nhà làm việc 7 tầng 2023   4.843      53.911.353   52.473.716 x x

2 Nhà cấp III 1995   1.570        3.453.464     1.111.462 x x

3
Nhà làm việc & 
trưng bày BT số 2 
NBK

1970   1.445        2.023.190                  -   x x

4 Nhà bảo vệ 2023        15           257.346        243.622 x x

5
Nhà làm việc & 
trưng bày BT số 6 
PNL

1999   1.200        2.656.701 x x

Tổng cộng 2.686 103.582.435 9.073 62.302.054 53.828.800

Năm 
sử 

dụng

Giá trị theo sổ kế toán 
(nghìn đồng)

Công khai về nhà

Hoạt động sự nghiệp

Mẫu số 09b-CK/TSC

Trụ 
sở 

làm 
việc

Diện 
tích 

sàn sử 
dụng 
(m2)

Không 
 kinh 
doanh

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Liên 
doanh
, liên 
kết

Sử 
dụng 
khác

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công 
khai (m2)

Công khai về đất

Diện tích

Giá trị 
quyền sử 
dụng đất 
theo sổ kế 

toán (nghìn 
đồng)

(Kèm theo công văn số         /TTLTBT-KHTC ngày      tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất)

Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên

Ghi 
chú

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công 
khai (m2)

Danh mục trụ sở 
làm việc

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
NĂM 2024

TT



Cơ quan quản lý cấp trên: Cục Địa chất Việt Nam

Cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Thông tin, Lưu trữ  và Bảo tàng địa chất

Nguồn NS Nguồn khác

I. Xe ô tô 1               477.707               477.707 0 0

1. IZUSU HILANDER
Phục vụ công tác 

chung
1 477.707 477.707 0 x

 II. Tài sản cố định khác     907          39.342.063          39.244.755            97.308          30.194.312 
1. Vật kiến trúc         3            2.974.097            2.974.097                    -              2.577.551 
Cổng, trường rào         1            1.278.375 1.278.375                      1.107.925 x
Sân đường hạ tầng ngoài nhà         1            1.502.885 1.502.885                      1.302.500 x
Nhà cầu         1               192.837 192.837                            167.126 x

2. Tài sản khác     904          36.367.966          36.270.658            97.308          27.616.761 

Máy chủ Dell Poweredge R740
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 143.880 143.880 0 x

Máy chủ Dell Poweredge R740
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 151.030 151.030 0 x

Rack Station RS3618xs
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 155.674 155.674 114.161 x

Máy tính PenIV
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 13.035 13.035 0 x

Máy tính xách tay
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 20.000 20.000 0 x

Máy tính xách tay (hỏng)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 27.408 27.408 0 x

Máy tính Đông Nam á
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 11.745 11.745 0 x

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Mẫu số 09c-CK/TSC

Mã đơn vị: 1054059

Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC
NĂM 2024

(Kèm theo công văn số         /TTLTBT-KHTC ngày      tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất)

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng



Nguồn NS Nguồn khác

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
1 16.976 16.976 12.449 x



Nguồn NS Nguồn khác

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 16.976 16.976 12.449 x



Nguồn NS Nguồn khác

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 16.976 16.976 12.449 x

Máy tính để bàn ASUS D300
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 16.976 16.976 12.449 x

ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA 
NAS HDD

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 13.518 13.518 9.913 x

ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA 
NAS HDD

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 13.518 13.518 9.913 x

ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA 
NAS HDD

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 13.518 13.518 9.913 x

ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA 
NAS HDD

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 13.518 13.518 9.913 x

ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA 
NAS HDD

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 13.518 13.518 9.913 x

ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA 
NAS HDD

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 13.518 13.518 9.913 x

ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA 
NAS HDD

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 13.518 13.518 9.913 x

ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA 
NAS HDD

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 13.518 13.518 9.913 x



Nguồn NS Nguồn khác

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

ổ cứng HDD 2400GB SAS 10K 
Seagate 2.5

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 14.586 14.586 10.697 x

ổ cứng HDD 2400GB SAS 10K 
Seagate 2.5

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 14.586 14.586 10.697 x

Thiết bị chụp văn phòng ET16 
Plus

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 11.550 0 11.550 0 x

Máy ảnh KTS, thẻ nhớ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 21.100 21.100 0 x

Máy ảnh kỹ thuật số
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 28.000 28.000 0 x

Máy ảnh tự động
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 55.000 55.000 0 x

Máy quét màu khổ A4 EPSON 
DS1630

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 15.371 15.371 11.272 x

Máy quét màu khổ A4 EPSON 
DS1630

Phòng Kế hoạch - Tài 
chính

1 15.371 15.371 11.272 x

Máy quét màu khổ A4 EPSON 
DS1630

Phòng Kế hoạch - Tài 
chính

1 15.371 15.371 11.272 x

Máy quét màu khổ A4 EPSON 
DS1630

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 15.371 15.371 11.272 x

Máy quét màu khổ A4 EPSON 
DS1630

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 15.371 15.371 11.272 x

Máy quét màu khổ A4 EPSON 
DS1630

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 15.371 15.371 11.272 x

Máy quét màu khổ A4 EPSON 
DS1630

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 15.371 15.371 11.272 x

Máy Scaner khổ A3 Plustek 
SN8016U

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 86.776 86.776 63.636 x

Máy Scaner khổ A3 Plustek 
SN8016U

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 86.776 86.776 63.636 x

Máy Scaner ET18 Pro
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 24.637 24.637 18.067 x



Nguồn NS Nguồn khác

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Máy Scaner ET18 Pro
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 24.637 24.637 18.067 x

Máy Scaner ET18 Pro
Phòng Chuyển đổi số 

và cơ sở dữ liệu
1 24.637 24.637 18.067 x

Máy fax, photo đa chức năng 
lazer A4

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 10.200 10.200 0 x

Máy photocopy FUJI XEROX 
V3605

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 83.942 83.942 61.557 x

Máy chiếu đa năng Sony
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 63.000 63.000 0 x

Điều hoà nhiệt độ LG 2 cục 1 
chiều J-C18D

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 11.931 11.931 0 x

Điều hoà nhiệt độ LG 2 cục 1 
chiều J-C18D

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 11.931 11.931 0 x

Điều hòa Funiki model SSC12 
MMC

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 10.263 10.263 2.352 x

Điều hòa nhiệt độ Casper
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 12.583 12.583 3.460 x

Điều hòa nhiệt độ Casper
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 12.583 12.583 3.460 x

Điều hòa nhiệt độ Casper
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 12.583 12.583 3.460 x

Điều hòa nhiệt độ Casper
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 12.583 12.583 3.460 x

Điều hòa nhiệt độ Casper
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 12.583 12.583 3.460 x

Điều hòa nhiệt độ Casper
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 12.583 12.583 3.460 x

Điều hòa nhiệt dộ Carrier (phòng 
họp T1)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 15.500 15.500 0 x

Điều hòa nhiệt độ Carier
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.083 10.083 0 x
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Điều hòa nhiệt độ Carrier (Phòng 
họp T1)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 15.500 15.500 0 x

Điều hòa nhiệt độ LG
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 31.765 31.765 0 x

Điều hòa nhiệt độ Nikko
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 41.249 41.249 0 x

ổ lưu điện thông minh APC 
Smart

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 105.418 105.418 77.306 x

Salon tiếp khách TACO SF702 
(P.GĐ)

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 17.062 17.062 14.218 x

Salon tiếp khách TACO SF702 
(P.PGĐ)

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 17.062 17.062 14.218 x

Salon tiếp khách chung TACO 
SF703

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 25.824 25.824 21.520 x

Bàn họp Hoà Phát 
CT5022H2R10 (P.Họp)

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 33.899 33.899 28.250 x

Hệ thống phông sân khấu (Hội 
trường)

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 38.497 38.497 28.231 x

Hệ thống phòng cháy
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 3.039.121 3.039.121 2.532.601 x

Máy phát điện
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 868.079 868.079 723.399 x

Trạm biến áp
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 1.694.334 1.694.334 600.077 x

Thang máy
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 1.152.587 1.152.587 960.489 x

Thang máy
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 1.152.587 1.152.587 960.489 x

Thiết bị hệ thống điều hoà không 
khí và thông gió

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 5.389.781 5.389.781 4.491.484 x

Máy bơm chữa cháy Diesel 
Huyndai

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 76.672 76.672 5.591 x
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Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.811 14.811 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.811 14.811 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.811 14.811 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.811 14.811 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.811 14.811 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.811 14.811 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.811 14.811 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.811 14.811 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.811 14.811 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.811 14.811 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.811 14.811 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.811 14.811 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 13.224 13.224 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 13.224 13.224 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 13.224 13.224 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 13.224 13.224 0 x
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Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 15.292 15.292 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 15.292 15.292 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 15.292 15.292 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 15.292 15.292 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 15.292 15.292 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 15.292 15.292 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.100 14.100 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 14.100 14.100 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 18.957 18.957 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 18.957 18.957 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 18.957 18.957 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 18.957 18.957 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 18.957 18.957 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 18.957 18.957 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 18.957 18.957 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 18.957 18.957 0 x
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Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 18.957 18.957 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 18.957 18.957 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 17.470 17.470 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 17.470 17.470 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 17.470 17.470 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 17.470 17.470 0 x

Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 
6 tầng giá

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 17.470 17.470 0 x

Hệ thống tủ trượt dãy đơn
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 18.830 18.830 0 x

Hệ thống tủ trượt dãy đôi
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 26.360 26.360 0 x

Hệ thống tủ trượt dãy đôi
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 26.360 26.360 0 x

Hệ thống tủ trượt dãy đôi
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 26.360 26.360 0 x

Hệ thống tủ trượt dãy đơn
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 18.830 18.830 392 x

Hệ thống tủ trượt dãy đôi
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 26.360 26.360 549 x

Hệ thống tủ trượt dãy đôi
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 26.360 26.360 549 x

Hệ thống tủ trượt dãy đôi
Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 26.360 26.360 549 x

Kính hiển vi soi nổi
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 55.900 55.900 0 x
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Máy chiếu EPSON EB-G7200W
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 128.086 128.086 93.930 x

Màn điện treo tường DALITE 
PW300ES

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 35.696 35.696 26.177 x

Loa thùng 800W STK SP-125H
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 12.935 12.935 9.485 x

Loa thùng 800W STK SP-125H
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 12.935 12.935 9.485 x

Loa thùng siêu trầm 2000W STK-
SP-115S

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 15.091 15.091 11.067 x

Loa thùng siêu trầm 2000W STK-
SP-115S

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 15.091 15.091 11.067 x

Mixer 12 đường cổng USB STK 
VX-1204FX

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 11.087 11.087 8.130 x

Tăng âm công suất Stereo 
2x650W STK VS-20

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 19.248 19.248 14.115 x

Tăng âm công suất Stereo 
2x1250W STK VS-40

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

1 27.486 27.486 20.156 x

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE 
HM6120EB

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 26.709 26.709 19.586 x

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE 
HM6120EB

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 26.709 26.709 19.586 x

Máy đo độ ẩm giấy Delmhorst 
P2000W/CS

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 27.199 27.199 19.946 x

Máy đo độ ẩm giấy Delmhorst 
P2000W/CS

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 27.199 27.199 19.947 x

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Extech 
SDL500

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 12.460 12.460 9.138 x

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Extech 
SDL500

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 12.460 12.460 9.138 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x
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Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x
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Số 
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x
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Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x
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Số 
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x



Nguồn NS Nguồn khác
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Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x



Nguồn NS Nguồn khác
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vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x



Nguồn NS Nguồn khác

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x



Nguồn NS Nguồn khác

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-01G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 34.667 34.667 28.889 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x



Nguồn NS Nguồn khác

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x



Nguồn NS Nguồn khác

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-02G)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 33.359 33.359 27.799 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x



Nguồn NS Nguồn khác

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động kép 
(NA-03G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 32.323 32.323 26.936 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-05G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 31.178 31.178 25.982 x



Nguồn NS Nguồn khác

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-05G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 31.178 31.178 25.982 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-05G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 31.178 31.178 25.982 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-05G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 31.178 31.178 25.982 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-05G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 31.178 31.178 25.982 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-05G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 31.178 31.178 25.982 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-05G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 31.178 31.178 25.982 x

Giá để tài liệu bán tự động đơn 
(NA-05G-2021)

Phòng Lưu trữ và 
Thư viện địa chất

1 31.178 31.178 25.982 x

Giá treo máy chiếu
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 11.087 11.087 9.239 x

Thiết bị thông tin liên lạc
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
1 740.705 740.705 543.184 x

Phần mềm quản lý CSDL ĐCKS 
vùng Tây Bắc

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 4.478.843 4.478.843 2.911.248 x

Bộ công cụ xử lý các tài liệu 
công trình địa chất

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 218.213 218.213 141.838 x

Bộ công cụ xử lý thống kê mẫu 
địa hóa

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 105.085 105.085 68.305 x

Bộ công cụ tính tài nguyên trữ 
lượng khoáng sản

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 421.581 421.581 274.028 x

Bộ công cụ biên tập, tổng hợp 
các loại bản đồ ĐCKS

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 640.954 640.954 416.620 x

Phần mềm ArcGIS GIS Server 
Basic (4 cores)

Phòng Chuyển đổi số 
và cơ sở dữ liệu

1 534.175 534.175 445.146 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Sông Hiến

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Sông Lô

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Hạ Lang

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới An Châu

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Duyên Hải

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Cô Tô

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Sông Hồng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Fansipan

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Ninh Bình

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Sông Đà

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Sơn La

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Thanh Hoá

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Sông Mã

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Tú Lệ

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Mường Tè

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Điện Biên Phủ

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Sầm Nưa

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Phu Hoạt

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Trường Sơn

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 
đới Hoành Sơn

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá magma Bản đồ ĐC 
1/500.000 miền Bắc

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Brachiopoda Devon
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch thực vật
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Nhuyễn thể BĐ ĐC 
1/500.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch  San hô dạng vách đáy
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Pelecypoda Trias
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch động vật Cr-Senomen
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch ngành Nhuyễn thể
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch động vật
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Brachiopoda Devon
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Uyển túc tuổi Carbon-
Permi

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch động vật Đệ tam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu của Hunggari
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x
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Hoá thạch San hô
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh (Mẫu của ông Tạ 
Hòa Phương)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Foraminifera lớp 
Rhizopoda

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch thực vật
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Tectit
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu của Rumani
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Thực vật Đệ tam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cũ của Pháp
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản cromit Cổ Định, 
Thanh Hoá

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Bryozoa - corala 
Đông Dương 

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch ngành Nhuyễn thể 
Đông Dương

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Hóa thạch thực vật MZ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hóa thạch Bivalvia …
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Cá Đông Dương
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản mangan Tốc 
Tát, Cao Bằng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Cá Neogen Trấn 
Ninh, Lào

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Mẫu khoáng sản mỏ asbet Suối 
Cẩn, Hoà Bình

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản vùng Cẩm Phả, 
Quảng Ninh

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản mỏ bauxit Táp 
Ná, Cao Bằng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

 Hóa thạch Pelecypoda…
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản Việt Nam 
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng vật và quặng Liên 
Xô

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản mỏ sắt Ba Hòn, 
Làng Lếch

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản mỏ sắt Quý Xa
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu mỏ đồng Sinh Quyền
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mỏ thiếc Tĩnh Túc, Cao Bằng
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mỏ thiếc Tam Đảo, Vĩnh Phú
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Antimon Làng Vài, Tuyên Quang
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Chì kẽm Chợ Điền, Bắc Thái
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mỏ sắt Bảo Hà, Lào Cai
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mỏ thiếc Quỳ Hợp, Nghệ An
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x
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Vật liệu xây dựng Đông Vĩnh 
Phú

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quarzit Tấn Mài, Quảng Ninh
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Cát ven biển
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Apatit Cam Đường
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Than nâu Khoái Châu - Phủ Cừ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hóa thạch San hô, Cephalopoda, 
Trilobita, Cá…

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Thạch anh tinh thể
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá ốp lát miền Bắc Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Bauxit (các dạng sản phẩm)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá quý Đồng Nai
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Nước khoáng, nước nóng
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Dầu khí Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá ngọc Nghệ Tĩnh
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá trang sức do chuyên gia Tiệp 
Khắc mài thí nghiệm

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Bản đồ ĐC 1/50.000 TN 
Thường Xuân, Thanh Hóa

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Bản đồ ĐC 1/50.000 Nam 
Vinh, Nghệ An

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Bản đồ ĐC 1/50.000 Bái 
Thượng-Ngọc Lạc, Thanh Hóa

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Mẫu Bản đồ ĐC 1/50.000 Bắc 
Nghĩa Đàn

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu bản đồ 1/50.000 Bắc Vinh
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng 1/500.000 Nam 
VN

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá magma 1/500.000 miền 
Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá phun trào 1/500.000 
miền Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đệ tứ 1/500.000 miền Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản 1/500.000 miền 
Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Khoáng sản nhóm tờ Tây 
Bắc

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu tờ Bằng Khẩu - Yên Lạc
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng tờ Yên Vệ - Lạc 
Thuỷ

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng tờ Sơn Dương
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu bản đồ ĐC 1/50.000 tờ Văn 
Lãng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu dải sắt Tòng Bá, Bắc Mê
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng Bắc Quỳ Hợp, 
1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu BĐ vùng Hoà Bình - Suối 
Rút, 1/100.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu BĐ vùng Phu Loi, 1/50.000
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x



Nguồn NS Nguồn khác

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Mẫu BĐ vùng Bản Chiềng-Quế 
phong, 1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu BĐ tờ Ngân Sơn, Phủ 
Thông, 1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu BĐ tờ Đại Thị -Phia Khao, 
1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu BĐ Tây Ngân Sơn - Phủ 
Thông 1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu BĐ tờ Hoà Bình -Tân Lạc, 
1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng phosphorit Võ Nhai, Thái 
Nguyên

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu than bùn U Minh hạ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh Lộ Đức, Biên Hoà
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu carbonatit - đất hiếm Nậm 
Xe

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu thạch anh và sản phẩm từ 
thạch anh

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá quý Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá ốp lát miền Nam Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản của Liên Xô 
tặng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Đá quý Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá ốp lát vùng Hà Sơn Bình
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x
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Đá lợp Lai Châu
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá màu đới An Phú
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá mầu đới Sông Lô và Kế Cận
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá ốp lát vùng Nghệ An-Quảng 
Bình

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch thực vật Devon, Hải 
Phòng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá và quặng mỏ vàng Nà Pái
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá quý và bán quý Thuận Hải -
Lâm Đồng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá vùng Mai Châu, Hoà 
Bình

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản vùng Tấn Mài
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng và đá vùng Vạn Yên
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu vùng Tú Lệ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng vùng Hương Sơn, Hà 
Tĩnh

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng antimonit vùng Quỳ Châu
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng và đá Tây Thanh Hoá
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mỏ Graphit Lào Cai
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá và quặng ( vỏ sò Nghệ 
An)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Dầu khí trũng Cửu Long
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Granit miền Nam Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu antimonit Tây Thanh Hoá
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá mầu Tây Nghệ An
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng và đá mỏ Nà Pái
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng tờ Huế - Quảng 
Ngãi, 1/200.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá magma tờ Huế - Quảng 
Ngãi, 1/200.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản tờ Huế, Quảng Ngãi, 
1/200.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng tờ Bến Khế-Đồng 
Nai, 1/200.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu magma tờ Bến Khế-Đồng 
Nai, 1/200.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản Bến Khế, Đồng Nai, 
1/200.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng Sông Hinh
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Nefrit-jadeit Cò Phương, Sơn La
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá (sưu tập lẻ năm 1993)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu hoá thạch (sưu tập lẻ năm 
1993)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản (sưu tập lẻ năm 
1993)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Hoá thạch thực vật Carbon (Lào)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Foraminifera
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Foraminifera
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Stromatoporoidea
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch San hô bốn tia
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Pelecypoda MZ-KZ; 
Gastropoda MZ-KZ

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Brachiopoda
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Hụê biển (Crinoida)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Trilobita (Bọ Ba thuỳ)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Graptolithina (Bút đá)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Conodonta (Răng nón)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch thực vật MZ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch thực vật KZ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Bào tử phấn hoa KZ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch xương hàm Tê giác 
Miocen

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá khu mỏ Lục Yên
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x
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Đá quý vùng Lục Yên
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản Nam Trung Bộ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch cá Devon
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hóa thạch Brachiopoda… 
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá quý Đá Bàn, Bình Thuận
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch thực vật
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng Kon Tum - Buôn 
Ma Thuột, 1/200.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Magma Kon Tum-Buôn Ma 
Thuột, 1/200.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Khoáng sản Kon Tum-
Buôn Ma Thuột, 1/200.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng Đồng bằng Nam 
Bộ

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu magma Đồng bằng Nam Bộ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Khoáng sản Đồng bằng 
Nam Bộ

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng Bắc Trung Bộ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Magma Bắc Trung Bộ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Khoáng sản Bắc Trung Bộ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh các loại
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x
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Mẫu chuẩn các đá và quặngViệt 
Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Dầu khí đồng bằng Bắc Bộ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng Đông Bắc Bộ 
1:200.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Magma Đông Bắc Bộ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Khoáng sản Đông Bắc Bộ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng Tây Bắc Bộ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Magma Tây Bắc Bộ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu graphit
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng Bình Liêu - Móng 
Cái, 1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Hoá thạch Bình Liêu - 
Móng Cái, 1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Khoáng sản Bình Liêu - 
Móng Cái, 1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Nhãn than Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Chì kẽm Chợ Điền, Bắc Kạn
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng thiếc - Kim loại hiếm 
Hương Sơn, Hà Tĩnh

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Peridot trong bazan
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu tặng của Ông Phạm Kim 
Ngân, Ô.Hoàng Sao và Bà 
Hương

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Đá quý Đắk Tôn, Đắk Nông
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá bán quý Như Xuân, Lâm đồng
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh Na Dương, Rinh 
Chùa

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Địa tầng Permi - Trias đèo Sơn 
La

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Tượng Khủng long bằng 
pyrophilit

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản biển
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu trầm tích biển
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá chứa Corindon vùng Lục Yên
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu tặng của Ông Trần Văn Trị: 
sưu tập mẫu Hominoids Miocen 
vùng Himachal Pradesh, Ấn Độ 
(phiên bản)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Vàng Xà Khía, Quảng Bình
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá quý, bán quý đới  Sông 
Mã

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá đảo Trường Sa
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá quý (Lục Yên và Điện Biên)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Xạ hiếm Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá trầm tích
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu antimonit Điện Biên, Lai 
Châu

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu BĐ tờ Bảo Lạc, 1/50.000
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x
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Mẫu lõi khoan sắt Thạch Khê
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu BĐ tờ Hà Tiên - Phú Quốc, 
1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu hoá thạch động vật có 
xương sống Hang Mon

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng vùng Tây Bắc
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng thạch cao và đa kim 
Sơn La

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng và biểu trưng (Ô. 
Phạm Xuân Hoàng)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng huyền (ô. Nguyễn 
Đức Khoa tặng)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng nước ngoài (ô. Đoàn 
Kỳ Thuỵ tặng)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng (ô. Đỗ Hải Dũng 
tặng)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá và quặng (ô. Nguyễn 
Khắc Vinh tặng)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu điểm quặng vàng Khe 
Nang, Quảng Bình

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Đá Gabro Thừa Thiên Huế
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch San hô Mỹ Đức, 
Quảng Bình

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Thân cây hoá đá Phú Quốc
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch động thực vật (nhiều 
vùng)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá chứa vàng Bồng Miêu, 
Quảng Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu bản đồ địa chất Văn Mịch 
Thất Khê

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Hoá thạch Brachiopoda Bắc Bộ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá magma Trà Bồng, Quảng 
Ngãi

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh đệ tứ Hoành Bồ, 
Quảng Ninh (Ô. P.Đ.Thọ tặng)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá trầm tích Nghệ An
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá và khoáng sản (ô. 
Nguyễn Văn Quý tặng)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá biến chất vùng Kon Tum 
(Phan Trường Thị tặng)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá và quặng vùng Vân 
Nam, Trung Quốc (Ô. Nguyễn 
Xuân Bao tặng)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá và quặng (Ô. Trần Tất 
Thắng tặng)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Đá màu (Phạm Xuân Hoàng)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản Uzbeskistan
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch cá Devon
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá mầu Azekbaizan tặng
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Thân cây silic hoá
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Xương đùi Khủng long và phiên 
bản

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu kimbeclit của TTKHTN 
tặng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu tinh thể granat của Đào 
Đình Thục tặng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Đá chứa dầu
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x
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Mẫu cổ sinh (LĐĐCTB tặng)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu tinh thể granat của Nguyễn 
Văn Tùng tặng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu trọng sa miền Bắc VN
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Brachiopoda ở Bắc Bộ của 
Đặng Vũ Khúc

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá và quặng do đề án thu 
thập vùng Lạng Sơn và Nghệ An

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá do đề án thu thập ở mặt 
cắt Permi - Trias đèo Sơn La

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh thu thập ở mặt cắt 
đèo Sơn La

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá quý vùng Lục Yên (mua 
năm 2000)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá và quặng Mỏ Núi Pháo, 
Đại Từ, Thái Nguyên 

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá và quặng vùng ven biển 
Việt Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

San hô đỏ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Calcit kỹ thuật
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá đề án Di sản (đến 
10/2002)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu ĐC biển đông và thềm lục 
địa

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Tazikistan
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Liên Xô
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x
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Đá màu của Azeckaizan tặng
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Vàng Khe Máng, Kỳ Tây, Hà 
Tĩnh

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Tazikistan
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

BTĐC thu thập
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa tầng - magma nhóm tờ 
Lào Cai 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản nhóm tờ Lào 
Cai 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Kaolin vàng Bốt Đỏ - A Lưới, 
Thừa Thiên - Huế

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Hoá thạch Cephalopoda
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng vàng gốc vùng Apey tỉnh 
Quảng Trị

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng vàng gốc Minh Lương - 
Sa Phìn, Lào Cai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Pegmatit Hạ Hoà, Thanh Ba, Phú 
Thọ

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá quý, bán quý mua năm 
2003

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Malachit Sìn Hồ, Lai Châu (Lê 
Tuấn Lộc)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Đá phun trào (Nguyễn Cẩm)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Tinh thể apatit và kematit 
(Nguyễn Văn Bình)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu hóa thạch gỗ, tinh thể thạch 
anh và đá lợp (Đào Đình Thục)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa chất và Khoáng sản 
vùng Lang Hít-Thái Nguyên

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Địa tầng và hoá thạch (Lê Văn 
Võ)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Magnesit vùng Kong Queng, Gia 
Lai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng Urani vùng Pà Rồng - 
Táb Hinh, Quảng Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Đá ốp lát vùng Chư Gô, Chư 
Athai, IaLe, Gia Lai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng Ta-Nb vùng Pia Oăc, Phu 
Hoạt và Bà Nà

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Cổ sinh nhóm tờ Quỳnh Nhai 
1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Thạch học nhóm tờ Quỳnh Nhai 
1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản nhóm tờ Quỳnh 
Nhai 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Địa tầng - magma nhóm tờ 
Mường Xén 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Địa tầng - magma nhóm tờ Tuần 
Giáo 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản nhóm tờ Tuần Giáo 
1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Địa tầng nhóm tờ Phúc Hạ 
1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Magma nhóm tờ Phúc Hạ 
1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản nhóm tờ Phúc Hạ 
1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng chì kẽm barit vùng Yên 
Sơn, Tuyên Quang

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Magma xâm nhập nhóm tờ Ba 
Tơ 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Cổ sinh nhóm tờ Ba Tơ 1:50.000
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản nhóm tờ Ba Tơ 
1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Địa tầng nhóm tờ Trà My - Tắc 
Pỏ 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Magma xâm nhập - biến chất 
nhóm tờ Trà My - Tắc Pỏ 
1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản nhóm tờ Trà My - 
Tắc Pỏ 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa chất khoáng sản mua 
năm 2004

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Nguyên liệu sứ gốm vùng Ea Sô, 
Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Muối kali - natri vùng 
Savannakhet Cộng Hoà DCND 
Lào

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng đồng vùng Nậm Tia - 
Nậm Ngã, Sìn Hồ, Lai Châu

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Nguyên liệu sứ gốm vùng Văn 
Yên, Trấn Yên, Yên Bái

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Địa tầng nhóm tờ Trùng Khánh, 
1:50 000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản Nhóm tờ Trùng 
Khánh, 1:5000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Magma nhóm tờ Lai Châu, 1: 
50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản nhóm tờ Lai Châu, 
1: 50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Cổ sinh nhóm tờ Lai Châu, 1: 
50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Địa tầng đảo Bạch Long Vĩ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng đồng vùng Tà Rẹc, huyện 
Đắk Rông, Quảng Trị

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng vàng vùng Nhâm, A 
Lưới, tỉnh TT- Huế

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản các vùng Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản vùng Tây Huế
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng chì - kẽm khu Đồng Mỏ-
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Quặng chì - kẽm vùng Hàm Yên - 
 Bản Nhùng, tỉnh Tuyên Quang

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng thiếc vùng Ma Ty, Du 
Long, tỉnh Ninh Thụân

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa chất - khoáng sản chì 
kẽm barit Bản Bó, Cao Bằng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa chất - khoáng sản đồng 
niken Phan Thanh, Cao Bằng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá ốp lát Duy Sơn, Duy 
Xuyên, Quảng Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa tầng vùng Nậm He - 
Huổi Sấy, Lai Châu

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản đồng vàng vùng 
Nậm He - Huổi Sấy, Lai Châu

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa chất - khoáng sản đồng 
vàng vùng Tà Phời, Lào Cai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu lõi khoan khoáng sản đồng 
vàng vùng Tà Phời, Lào Cai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu chuẩn silicat Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh nhóm tờ Bắc Kạn, 
tỷ lệ 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa tầng nhóm tờ Bắc Kạn, 
tỷ lệ 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu magma nhóm tờ Bắc Kạn, 
tỷ lệ 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản nhóm tờ Bắc 
Kạn, tỷ lệ 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa chất khoáng sản vùng 
biển Nam Trung bộ

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa chất khoáng sản chì kẽm 
vùng Na Sim - Suối Thâu, Hà 
Giang

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Mẫu đá ốp lát vùng Lạng Sơn
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa tầng nhóm tờ Kon Tum, 
tỷ lệ 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản nhóm tờ Kon 
Tum, tỷ lệ 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh: Bọ cạp Đồ Sơn, 
Hải Phòng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh: Tay cuộn Tùng 
Vài, Hà Giang

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh: Tay cuộn & Cá 
Cầu Rồng, Q.Bình

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh (Holitip)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh vùng Lý Hòa, Đông 
Thọ, Nậm Cắn

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Địa chất Khoáng sản Pb-Zn vùng 
Cẩm Nhân, Yên Bái (tên khác 
trong ds giấy)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa tầng nhóm tờ Yên Châu 
tỷ lệ 1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu magma nhóm tờ Yên Châu 
tỷ lệ 1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh nhóm tờ Yên Châu 
tỷ lệ 1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản nhóm tờ Yên 
Châu tỷ lệ 1/50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu lõi khoan đề án “Đánh giá 
tvọng felspat vùng Bảo Yên, tỉnh 
Lào Cai”

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu ĐC-KS đề án “Đgiá triển 
vọng felspat vùng Bảo Yên, tỉnh 
Lào Cai”

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Địa chất khoáng sản Pb-Zn Bản 
Két, Ngân Sơn, Bắc Kạn

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Địa chất khoáng sản Pb-Zn Sỹ 
Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Địa chất khoáng sản mỏ sericit 
Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Địa chất khoáng sản thạch anh 
sạch và bột silic Kỳ Lợi, Kỳ Anh, 
Hà Tĩnh

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa chất và quặng titan Thái 
Nguyên

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu magma chứa quặng đồng-
titan Thái Nguyên

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Barit Đoan Hùng, Phú Thọ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa tầng-cổ sinh vùng Bắc 
Giang

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu lõi khoan các thân quặng 
Barit vùng Đoan Hùng, Phú Thọ

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa chất-khoáng sản các khu 
mỏ  vùng Đoan Hùng, Phú Thọ

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Đá quý, bán quý Lào tặng
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng Titan sa khoáng 
vùng Núi Chúa, Thái Nguyên

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa tầng - cổ sinh (Tạ Hoà 
Phương tặng)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu hóa thạch Rùa Lạng Sơn 
(Nguyễn Việt Hưng)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Tektit CH Séc tặng
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh Hà Giang
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa chất và Khoáng sản tờ 
Yên Bái

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Apatit Lào Cai
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Serpentin, Quặng Cu và cổ 
sinh (Mẫu tặng năm 2009)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa tầng và magma nhóm tờ 
Lạng Sơn, tỷ lệ 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh  nhóm tờ Lạng Sơn, 
tỷ lệ 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Mẫu khoáng sản nhóm tờ Lạng 
Sơn, tỷ lệ 1:50.000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng sắt Thượng Cửu
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Ngũ Hành Sơn
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Vermiculit Yên Sơn
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Molybden Kin Tchang Hô
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Phụ phức hệ núi lửa Tú Lệ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng chì kẽm Huổi Pao
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mỏ serpentinit Tế Thắng, Nông 
Cống, Thanh Hóa

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Chì kẽm Nà Tòng, Xá Nhè, Tủa 
Chùa

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cát trắng Thăng Bình, 
Quảng Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản một số vùng ở 
Việt Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Magnesit vùng Kong Queng, Gia 
Lai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá hoa vùng Yên Bái
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu chì kẽm vùng Cẩm Nhân, 
Yên Bình, Yên Bái

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá hoa Lục Yên, Yên Bái 
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá hoa các mỏ huyện Quỳ 
Hợp, Nghệ An 

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Ruby Đồi Tỷ, Quỳ Châu, 
Nghệ An

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Đá vôi, sét, xi măng
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu sa khoáng Mỹ An 5, Phú 
Mỹ, Bình Định

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Granit ốp lát tỉnh Khánh Hòa và 
Ninh Thuận

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Kaolin, felspat
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Đồ Sơn
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng tital Núi Chúa
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Hồng Ngài
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Lutxia
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mỏ vàng Minh Lương
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Pu Tra
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Phức hệ Nậm Bút
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Phức hệ Bạch Sa
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Tà Thiết
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá hoa các mỏ huyện Quỳ Hợp, 
Nghệ An

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Đá hoa các mỏ tỉnh Yên Bái
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá ốp lát vùng Trung Bộ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản tặng và các 
công ty nộp năm 2011

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng chì kẽm, volfram, sa 
khoáng ven biển

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Đá hoa các mỏ huyện Quỳ Hợp, 
Nghệ An

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa chất vùng Nam Cực
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng sắt các vùng Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x
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Mẫu đá hoa vùng Đông Bắc Việt 
Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Đá hoa vùng Quỳ Hợp, Tân Kỳ, 
Nghệ An

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng vàng các vùng Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu magma các vùng Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Titan-Ziricon các vùng Việt 
Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh nhóm tờ Hà Quảng, 
tỷ lệ 1/50 000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa tầng nhóm tờ Hà 
Quảng, tỷ lệ 1/50 000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu magma nhóm tờ Hà Quảng, 
tỷ lệ 1/50 000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản nhóm tờ Hà 
Quảng, tỷ lệ 1/50 000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mỏ vàng Pu Sam Cap
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Bazan Đèo Chẹn
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mỏ đồng nickel Bản Phúc
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Nậm Sư Lư
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Phước Tân
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Đại Nga
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Tital Thuận Quý
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mỏ vàng Phước Đức
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Than đá Nông Sơn
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Barit Bảo Lâm
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x
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Mỏ vàng Pac Lạng
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mỏ sắt Nà Rụa
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Wolfram Pia Oắc
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Cô Tô
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Phố Hàn
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Cát Bà
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Cromit Núi Nưa
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá quý và bán quý (Mẫu 
mua của đề án nâng cấp)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu biển
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đất hiếm tỉnh Yên Bái và 
Lào Cai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản kim loại một số 
vùng Việt Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Đá vôi, sét, xi măng
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản nguyên liệu 
khoáng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cát trắng các vùng Việt Nam
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá hoa huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, 
Nghệ An

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Vàng Bình Gia, Lạng Sơn
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mangan Bà Tâm
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Chì kẽm Mỹ Đức
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Núi Vú
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x



Nguồn NS Nguồn khác

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
khácTổng cộng

Trong đó

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu chuẩn

Phục 
vụ công 

tác 
chung

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Tài sản Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Hệ tầng Xa Lam Cô
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Kon Cot
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Wolfram Mê Pu
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Fluorit Xuân Lãnh
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Bauxit Nhân Cơ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Puzolan Buôn Choar
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá họng núi lửa Đắk Nông
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu TB (mẫu lớn)
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh nhóm tờ Văn Chấn, 
Yên Bái, tỷ lệ 1/50 000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa tầng nhóm tờ Văn Chấn, 
Yên Bái, tỷ lệ 1/50 000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu magma nhóm tờ Văn Chấn, 
Yên Bái, tỷ lệ 1/50. 000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản nhóm tờ Văn 
Chấn, Yên Bái, tỷ lệ 1/50 000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu lõi khoan nhóm tờ Văn 
Chấn, Yên Bái, tỷ lệ 1/50 000

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu kaolin A Roằng 
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu sa khoáng Titan-Ziricon 
Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà 
Rịa Vũng Tàu

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu mangan Đồng Tâm, Bắc 
Quang, Hà Giang

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản giao nộp của 
các Công ty năm 2012

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Hàm Rồng
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Đông Sơn
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x
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Phức hệ Núi Nưa
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Đại Thị
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Thần Sa
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Bằng Giang
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Phan Lương
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Thác Bà
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng An Phú
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Núi Con Voi
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Ngòi Chi
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Phức hệ Bó Xinh
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Phức hệ Chiềng Khương
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Phức hệ Sông Mã
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Huổi Hào
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Nậm Ty
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Pac Ma
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Nậm Mu
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu bể Nam Côn Sơn
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Hệ tầng Bạch Long Vĩ
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu chì kẽm tỉnh Cao Bằng và 
Bắc Kan

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Mẫu vật liệu xây dựng tỉnh Cao 
Bằng và Bắc Kạn

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Bauxit, sắt Laterit miền Nam 
Việt Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản các công ty nộp 
năm 2013

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu vật liệu xây dựng các công 
ty nộp năm 2013

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng chất công nghiệp
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Kim loại thông thường và sắt
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng Đồng vùng Thuận Châu, 
Sơn La

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng Sắt Laterit miền Nam VN
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng Apatit huyện Văn Bàn, 
Lào Cai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng vùng Yên Bái, Nghệ An, 
Phú Yên

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu magma vùng Hòa Bình, 
Thanh Hóa

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa tầng vùng Sơn La, 
Thanh Hóa

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu khoáng sản vùng Sơn La, 
Thanh Hóa

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu hóa thạch vùng Sơn La, 
Thanh Hóa

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng Pb-Zn vùng Trung 
Minh-Trung Sơn; Yên Sơn-
Tuyên Quang

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Ti vùng Đồng Danh, Khao 
Quế - Bắc Kạn

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Đất hiếm, KL, kim loại quý 
vùng Lai Châu, Tuyên Quang và 
Kon Tum

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Mẫu Địa chất vùng Tây Sơ Ró 
vùng Gia Lai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Khoáng sản đề án đánh giá 
quặng Urani khu Khe Lốt, 
Quảng Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Địa tầng đề án Bắc Giang
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Khoáng sản đề án Bắc 
Giang

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh đề án Bắc Giang
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh của Nga (mẫu trao 
đổi)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu mỏ đá vôi Tràng Kênh
Bảo tàng địa chất Hà 

Nội
1 10.000 10.000 10.000 x

Đá hoa mỏ Con Trâu, Tân Xuân, 
Tân Kỳ và dăm kết vôi Nậm Căn, 
Kỳ Sơn, Nghệ An

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh Ông T.H. Phương 
và ông Hữu Hùng tặng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

ĐC và KS mỏ vermiculit khu 
Phố Ràng, Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng Molibden vùng 
KimTchangHo, Bát Xát, Lào Cai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng Pb-Zn vùng Bản Mế, 
Si Ma Cai, Lào Cai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu quặng Pb-Zn vùng Bản 
Lẩu, Mường Khương, Lào Cai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu Kaolin & felspat vùng Tân 
Thịnh, Bằng Doãn tỉnh Phú Thọ 
và tỉnh Yên Bái.

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu đá mỏ Sroc Con Trăn, Tân 
Hòa Tân Châu, Tây Ninh

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu cổ sinh Cambri-Ordovic 
Đông Bắc Việt Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Đá sét Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng 
Bình

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x
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Kaolin-Felspat Trấn Yên, Yên 
Bái

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Granit Xuân Lãnh, Đồng Xuân, 
Phú Yên

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Mẫu địa chất khoáng sản Trường 
Sa

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Vỏ sò Khổng lồ (đề án nâng cấp 
mua năm 2013)

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng đất hiếm, Đông Pao- Lai 
Châu

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng đất hiếm mỏ Bắc Nậm Xe- 
 Lai Châu

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng đất hiếm mỏ Nam Nậm 
Xe- Lai Châu

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Oxyt đất hiếm nhóm nặng mỏ 
Mường Hum - Lào Cai

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng đất hiếm khu vực Yên 
Phú - Yên Bái

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng Urani Bình Đường- Cao 
Bằng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng Urani Quảng Bạ- Hà 
Giang

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng Urani trong than Nông 
Sơn, Quảng Nam- Đà Nẵng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng Urani Khe Hoa- Khe Cao, 
Quảng Nam- Đà Nẵng

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Quặng Urani Pà Lừa- Quảng 
Nam

Bảo tàng địa chất Hà 
Nội

1 10.000 10.000 10.000 x

Tổng cộng 908 39.819.770 39.722.462 97.308 30.194.312



Cơ quan quản lý cấp trên: Cục Địa chất Việt Nam

Cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Thông tin, Lưu trữ  và Bảo tàng địa chất

Mã đơn vị: 1054059

Nguồn ngân sách
Nguồn 

khác

I Đất

Không

II Nhà

Không

III
Máy móc thiệt bi, công 
trình phụ trợ 792.207 15.120 15.120

1 Máy móc thiết bị 759.657

1 Điều hòa nhiệt độ Nikko 13.525 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

2
Điều hòa nhiệt độ 
Carrier 18.698 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

3 Điều hòa nhiệt độ Carier 10.083 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

4
Máy in màu Canon A3 
IX5000 10.000 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

5 Máy tính Pen IV 13.035 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

6 Máy tính Pen IV 11.460 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

7
Máy tính HP-Compaq 
Dx7200 15.180 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

8 Máy chiếu Slider 11.168 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

9 Bộ tivi, dàn, míc 10.400 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

10
Máy quay kỹ thuật số 
Sony 17.300 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

11
Máy tính Pen IV + Scan 
HP3770 11.460 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

12 Máy tính Pen IV 11.460 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên

Mẫu số 09d-CK/TSC

Xử 
lý 

khác

Kết quả xử lý 
đến thời điểm 

báo cáo
Tiêu 
hủy

Thanh 
lý

(Kèm theo công văn số         /TTLTBT-KHTC ngày      tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG
NĂM 2024

TT

Số tiền thu được từ xử lý tài sản (nghìn đồng)

Danh mục tài sản trong 
kỳ báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ kế toán (nghìn đồng)

Giá trị 
còn lại

Xử lý trong 
trường hợp 
bị mất, bị 
hủy hoại

Hình thức xử lý theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền

Điều 
chuyển

Nguyên giá
Diện 
tích

Chưa nộp 
tài khoản 

tạm giữ

Ghi chúĐã nộp tài 
khoản tạm 

giữ
Tổng cộng

Chi phí xử lý 
tài sản

Bán



Nguồn ngân sách
Nguồn 

khác

Xử 
lý 

khác

Kết quả xử lý 
đến thời điểm 

báo cáo
Tiêu 
hủy

Thanh 
lý

TT

Số tiền thu được từ xử lý tài sản (nghìn đồng)

Danh mục tài sản trong 
kỳ báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ kế toán (nghìn đồng)

Giá trị 
còn lại

Xử lý trong 
trường hợp 
bị mất, bị 
hủy hoại

Hình thức xử lý theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền

Điều 
chuyển

Nguyên giá
Diện 
tích

Chưa nộp 
tài khoản 

tạm giữ

Ghi chúĐã nộp tài 
khoản tạm 

giữ
Tổng cộng

Chi phí xử lý 
tài sản

Bán

13
Máy tính Intel Celero 
G1610 7.460 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

14
Máy tính Intel Celero 
G1610 7.460 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

15 Kính hiển vi soi nổi 53.900 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

16
Thiết bị văn phòng (đồ 
gỗ) 28.950 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

17
Máy in laser A3 HP 
5100 29.880 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

18 Điều hòa nhiệt độ Carier 18.698 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

19 Điều hòa nhiệt độ Nikko 13.525 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

20 Điều hòa nhiệt độ Nikko 13.525 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

21 Máy tính Pentium 4 10.781 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

22
Điều hoà nhiệt độ LG 
LS-C186 12.000 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

23
Máy quét ảnh khổ A4 
HP scanjet G4010 5.000 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

24
Điều hoà 2 cục 1 chiều 
LG-Meca 13.500 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

25
Điều hoà 2 cục 1 chiều 
LG-Meca 13.500 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

26
Điều hoà 2 cục 1 chiều 
LG 12.287 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

27
Điều hoà National 
12000BTU 11.810 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

28 Máy tính Đông Nam á 10.943 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

29 Máy tính Lenovo V530 9.998 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

30
Máy quét ảnh khổ A4 
HP scanjet G4010 5.000 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

31
Hub Intel epress 200T 
24 cổng TĐ10/100 25.884 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

32
Điều hoà nhiệt độ LG 2 
cục 1 chiều J-C18D 11.931 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

33
Điều hoà 2 cục 1 chiều 
LG 12.287 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

34 Điều hoà nhiệt độ LG 9.035 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024



Nguồn ngân sách
Nguồn 

khác

Xử 
lý 

khác

Kết quả xử lý 
đến thời điểm 

báo cáo
Tiêu 
hủy

Thanh 
lý

TT

Số tiền thu được từ xử lý tài sản (nghìn đồng)

Danh mục tài sản trong 
kỳ báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ kế toán (nghìn đồng)

Giá trị 
còn lại

Xử lý trong 
trường hợp 
bị mất, bị 
hủy hoại

Hình thức xử lý theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền

Điều 
chuyển

Nguyên giá
Diện 
tích

Chưa nộp 
tài khoản 

tạm giữ

Ghi chúĐã nộp tài 
khoản tạm 

giữ
Tổng cộng

Chi phí xử lý 
tài sản

Bán

35
Máy quét màu A3 
Epson GT 1500 36.221 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

36 Máy tính Đông Nam á 11.978 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

37
Máy chủ Database IBM 
X3400 (+3ổ SAS 2010) 87.517 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

38
Máy chủ IBM Xseries 
226 (+3ổ IBM SCSI '09) 72.160 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

39
Máy quét ảnh khổ A4 
HP scanjet G4010 5.000 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

40
Máy quét (scanner) khổ 
A4 10.500 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

41 Máy tính VTSPro E7400 7.997 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

42 Máy vi tính P4 E4500 8.085 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

43 Máy tính Đông Nam á 11.978 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

44 Điều hòa nhiệt độ 7.100 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

45 Máy tính Lenovo V530 9.998 x
Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024

2
Tài sản cố định hữu 
hình khác 32.550

1
Mô hình kiến tạo 
C015BT 32.550 x

Đã tiêu hủy 
ngày 2/10/2024



Cơ quan quản lý cấp trên: Cục Địa chất Việt Nam
Cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Thông tin, Lưu trữ  và Bảo tàng địa chất
Mã đơn vị: 1054059

Số 
lượng/ 

diện tích 
tài sản 
kinh 
doanh

Hình 
thức 
kinh 
doanh

Số tiền 
thu được 

từ việc 
kinh 

doanh 
trong 
năm

Số 
lượng/ 

diện tích 
tài sản 

cho thuê

Đơn giá 
thuê

Tên cơ 
quan 

đơn vị, tổ 
chức 

thuê tài 
sản

Hợp 
đồng cho 
thuê tài 

sản 

Thời hạn 
cho thuê

Số tiền 
thu được 

từ việc 
cho thuê 
tài sản 
trong 
năm

Số 
lượng/ 

diện tích 
tài sản 

liên 
doanh 
liên kết

Đối tác 
liên 

doanh 
liên kết

Hình 
thức liên 

doanh 
liên kết

Hợp 
đồng liên 

doanh 
liên kết

Thời hạn 
liên 

doanh 
liên kết

Số tiền 
thu được 

từ việc 
liên 

doanh, 
liên kết 
trong 
năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Đất 0 0 0

2 Nhà 0 0 0

3 Xe ô tô 0 0 0

4
Tài sản cố 
định khác

0 0 0

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

Mẫu số 9đ-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG
NĂM 2024

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m 2 ; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền thu được là: Nghìn đồng
(Kèm theo công văn số         /TTLTBT-KHTC ngày      tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất)

Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên

STT TÀI SẢN

KINH DOANH CHO THUÊ



Cơ quan quản lý cấp trên: Cục Địa chất Việt Nam

Cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Thông tin, Lưu trữ  và Bảo tàng địa chất

Mã đơn vị: 1054059

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích
Nguyên 

giá
Số lượng Diện tích

Nguyên 
giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Không

Tổng cộng

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG
NĂM 2024

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m 2 ; Nguyên giá là: Nghìn đồng

STT

Mẫu số 10a-CK/TSC

Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên

(Kèm theo công văn số         /TTLTBT-KHTC ngày      tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất)

TÀI SẢN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ



Cơ quan quản lý cấp trên: Cục Địa chất Việt Nam
Cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Thông tin, Lưu trữ  và Bảo tàng địa chất

Mã đơn vị: 1054059

SỐ 
LƯỢNG

DIỆN 
TÍCH

Không 
kinh doanh

Kinh 
doanh

Cho thuê
Liên 

doanh, 
liên kết

Sử dụng 
hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Đất 2     2.685,6 

1
Địa chỉ đất: Số 6, đường Nguyên Hồng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

1     2.075,6 x

2
Địa chỉ đất: Số 2, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

1           610 

II Nhà 5 9.073
1 Nhà làm việc 7 tầng 1          4.843 x
2 Nhà bảo vệ 1               15 x
3 Nhà cấp III (Nhà lưu trữ 5 tầng) 1        1.570 x
4 Nhà làm việc & trưng bày BT số 2 NBK 1        1.445 x
5 Nhà làm việc & trưng bày BT số 6 PNL 1        1.200 x

III Xe ô tô 1
1 1. IZUSU HILANDER 1 x

IV Tài sản cố định khác 907
1 Cổng, trường rào 1 x
2 Sân đường hạ tầng ngoài nhà 1 x
3 Nhà cầu 1 x
4 Máy chủ Dell Poweredge R740 1 x
5 Máy chủ Dell Poweredge R740 1 x

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý 
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp
Sử dụng 

khác

Mẫu số 10b-CK/TSC

Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
NĂM 2024

(Kèm theo công văn số         /TTLTBT-KHTC ngày      tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất)



SỐ 
LƯỢNG

DIỆN 
TÍCH

Không 
kinh doanh

Kinh 
doanh

Cho thuê
Liên 

doanh, 
liên kết

Sử dụng 
hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý 
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp
Sử dụng 

khác

6 Rack Station RS3618xs 1 x
7 Máy tính PenIV 1 x
8 Máy tính xách tay 1 x
9 Máy tính xách tay (hỏng) 1 x
10 Máy tính Đông Nam á 1 x
11 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
12 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
13 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
14 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
15 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
16 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
17 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
18 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
19 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
20 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
21 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
22 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
23 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
24 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
25 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
26 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
27 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
28 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
29 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
30 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
31 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
32 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
33 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x



SỐ 
LƯỢNG

DIỆN 
TÍCH

Không 
kinh doanh

Kinh 
doanh

Cho thuê
Liên 

doanh, 
liên kết

Sử dụng 
hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý 
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp
Sử dụng 

khác

34 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
35 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
36 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
37 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
38 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
39 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
40 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
41 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
42 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
43 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
44 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
45 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
46 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
47 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
48 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
49 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
50 Máy tính để bàn ASUS D300 1 x
51 ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA NAS HDD 1 x
52 ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA NAS HDD 1 x
53 ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA NAS HDD 1 x
54 ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA NAS HDD 1 x
55 ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA NAS HDD 1 x
56 ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA NAS HDD 1 x
57 ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA NAS HDD 1 x
58 ổ lưu dữ liệu 10TB TOSHIBA NAS HDD 1 x
59 ổ cứng HDD 2400GB SAS 10K Seagate 2.5 1 x
60 ổ cứng HDD 2400GB SAS 10K Seagate 2.5 1 x
61 Thiết bị chụp văn phòng ET16 Plus 1 x



SỐ 
LƯỢNG

DIỆN 
TÍCH

Không 
kinh doanh

Kinh 
doanh

Cho thuê
Liên 

doanh, 
liên kết

Sử dụng 
hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý 
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp
Sử dụng 

khác

62 Máy ảnh KTS, thẻ nhớ 1 x
63 Máy ảnh kỹ thuật số 1 x
64 Máy ảnh tự động 1 x
65 Máy quét màu khổ A4 EPSON DS1630 1 x
66 Máy quét màu khổ A4 EPSON DS1630 1 x
67 Máy quét màu khổ A4 EPSON DS1630 1 x
68 Máy quét màu khổ A4 EPSON DS1630 1 x
69 Máy quét màu khổ A4 EPSON DS1630 1 x
70 Máy quét màu khổ A4 EPSON DS1630 1 x
71 Máy quét màu khổ A4 EPSON DS1630 1 x
72 Máy Scaner khổ A3 Plustek SN8016U 1 x
73 Máy Scaner khổ A3 Plustek SN8016U 1 x
74 Máy Scaner ET18 Pro 1 x
75 Máy Scaner ET18 Pro 1 x
76 Máy Scaner ET18 Pro 1 x
77 Máy fax, photo đa chức năng lazer A4 1 x
78 Máy photocopy FUJI XEROX V3605 1 x
79 Máy chiếu đa năng Sony 1 x
80 Điều hoà nhiệt độ LG 2 cục 1 chiều J-C18D 1 x
81 Điều hoà nhiệt độ LG 2 cục 1 chiều J-C18D 1 x
82 Điều hòa Funiki model SSC12 MMC 1 x
83 Điều hòa nhiệt độ Casper 1 x
84 Điều hòa nhiệt độ Casper 1 x
85 Điều hòa nhiệt độ Casper 1 x
86 Điều hòa nhiệt độ Casper 1 x
87 Điều hòa nhiệt độ Casper 1 x
88 Điều hòa nhiệt độ Casper 1 x
89 Điều hòa nhiệt dộ Carrier (phòng họp T1) 1 x
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90 Điều hòa nhiệt độ Carier 1 x
91 Điều hòa nhiệt độ Carrier (Phòng họp T1) 1 x
92 Điều hòa nhiệt độ LG 1 x
93 Điều hòa nhiệt độ Nikko 1 x
94 ổ lưu điện thông minh APC Smart 1 x
95 Salon tiếp khách TACO SF702 (P.GĐ) 1 x
96 Salon tiếp khách TACO SF702 (P.PGĐ) 1 x
97 Salon tiếp khách chung TACO SF703 1 x
98 Bàn họp Hoà Phát CT5022H2R10 (P.Họp) 1 x
99 Hệ thống phông sân khấu (Hội trường) 1 x
100 Hệ thống phòng cháy 1 x
101 Máy phát điện 1 x
102 Trạm biến áp 1 x
103 Thang máy 1 x
104 Thang máy 1 x
105 Thiết bị hệ thống điều hoà không khí và thông gió 1 x
106 Máy bơm chữa cháy Diesel Huyndai 1 x
107 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
108 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
109 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
110 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
111 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
112 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
113 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
114 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
115 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
116 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
117 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
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118 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
119 Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 6 tầng giá 1 x
120 Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 6 tầng giá 1 x
121 Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 6 tầng giá 1 x
122 Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 6 tầng giá 1 x
123 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
124 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
125 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
126 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
127 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
128 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
129 Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 6 tầng giá 1 x
130 Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 6 tầng giá 1 x
131 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
132 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
133 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
134 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
135 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
136 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
137 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
138 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
139 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
140 Giá hồ sơ di động 4 khoáng kép, 6 tầng giá 1 x
141 Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 6 tầng giá 1 x
142 Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 6 tầng giá 1 x
143 Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 6 tầng giá 1 x
144 Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 6 tầng giá 1 x
145 Giá hồ sơ di động 4 khoáng đơn, 6 tầng giá 1 x
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146 Hệ thống tủ trượt dãy đơn 1 x
147 Hệ thống tủ trượt dãy đôi 1 x
148 Hệ thống tủ trượt dãy đôi 1 x
149 Hệ thống tủ trượt dãy đôi 1 x
150 Hệ thống tủ trượt dãy đơn 1 x
151 Hệ thống tủ trượt dãy đôi 1 x
152 Hệ thống tủ trượt dãy đôi 1 x
153 Hệ thống tủ trượt dãy đôi 1 x
154 Kính hiển vi soi nổi 1 x
155 Máy chiếu EPSON EB-G7200W 1 x
156 Màn điện treo tường DALITE PW300ES 1 x
157 Loa thùng 800W STK SP-125H 1 x
158 Loa thùng 800W STK SP-125H 1 x
159 Loa thùng siêu trầm 2000W STK-SP-115S 1 x
160 Loa thùng siêu trầm 2000W STK-SP-115S 1 x
161 Mixer 12 đường cổng USB STK VX-1204FX 1 x
162 Tăng âm công suất Stereo 2x650W STK VS-20 1 x
163 Tăng âm công suất Stereo 2x1250W STK VS-40 1 x
164 Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM6120EB 1 x
165 Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM6120EB 1 x
166 Máy đo độ ẩm giấy Delmhorst P2000W/CS 1 x
167 Máy đo độ ẩm giấy Delmhorst P2000W/CS 1 x
168 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Extech SDL500 1 x
169 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Extech SDL500 1 x
170 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
171 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
172 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
173 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
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174 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
175 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
176 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
177 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
178 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
179 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
180 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
181 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
182 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
183 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
184 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
185 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
186 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
187 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
188 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
189 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
190 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
191 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
192 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
193 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
194 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
195 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
196 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
197 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
198 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
199 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
200 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
201 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
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202 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
203 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
204 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
205 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
206 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
207 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
208 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
209 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
210 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
211 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
212 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
213 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
214 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
215 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
216 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
217 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
218 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
219 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
220 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
221 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
222 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
223 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
224 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
225 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
226 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
227 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
228 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
229 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
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230 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
231 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
232 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
233 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
234 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
235 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
236 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
237 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
238 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
239 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
240 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
241 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
242 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
243 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
244 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
245 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
246 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
247 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
248 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
249 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
250 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
251 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
252 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
253 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
254 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
255 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
256 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
257 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
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258 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
259 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
260 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
261 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
262 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
263 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
264 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
265 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
266 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
267 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
268 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
269 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
270 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
271 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
272 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
273 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
274 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
275 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
276 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
277 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
278 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
279 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
280 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
281 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
282 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
283 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
284 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
285 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
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286 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
287 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
288 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
289 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
290 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
291 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
292 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
293 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
294 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
295 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
296 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
297 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
298 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
299 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
300 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
301 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
302 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
303 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
304 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
305 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
306 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
307 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
308 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
309 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
310 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
311 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
312 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
313 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-01G) 1 x
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314 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
315 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
316 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
317 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
318 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
319 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
320 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
321 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
322 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
323 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
324 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
325 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
326 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
327 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
328 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
329 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
330 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
331 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
332 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
333 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
334 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
335 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
336 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
337 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
338 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
339 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
340 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
341 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
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342 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
343 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
344 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
345 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-02G) 1 x
346 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
347 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
348 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
349 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
350 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
351 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
352 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
353 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
354 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
355 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
356 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
357 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
358 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
359 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
360 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
361 Giá để tài liệu bán tự động kép (NA-03G-2021) 1 x
362 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-05G-2021) 1 x
363 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-05G-2021) 1 x
364 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-05G-2021) 1 x
365 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-05G-2021) 1 x
366 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-05G-2021) 1 x
367 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-05G-2021) 1 x
368 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-05G-2021) 1 x
369 Giá để tài liệu bán tự động đơn (NA-05G-2021) 1 x
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370 Giá treo máy chiếu 1 x
371 Thiết bị thông tin liên lạc 1 x
372 Phần mềm quản lý CSDL ĐCKS vùng Tây Bắc 1 x
373 Bộ công cụ xử lý các tài liệu công trình địa chất 1 x
374 Bộ công cụ xử lý thống kê mẫu địa hóa 1 x
375 Bộ công cụ tính tài nguyên trữ lượng khoáng sản 1 x

376 Bộ công cụ biên tập, tổng hợp các loại bản đồ ĐCKS 1 x

377 Phần mềm ArcGIS GIS Server Basic (4 cores) 1 x
378 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Sông Hiến 1 x
379 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Sông Lô 1 x
380 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Hạ Lang 1 x
381 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới An Châu 1 x
382 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Duyên Hải 1 x
383 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Cô Tô 1 x
384 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Sông Hồng 1 x
385 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Fansipan 1 x
386 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Ninh Bình 1 x
387 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Sông Đà 1 x
388 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Sơn La 1 x
389 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Thanh Hoá 1 x
390 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Sông Mã 1 x
391 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Tú Lệ 1 x
392 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Mường Tè 1 x

393 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Điện Biên Phủ 1 x

394 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Sầm Nưa 1 x
395 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Phu Hoạt 1 x
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396 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Trường Sơn 1 x
397 Mẫu Địa tầng BĐĐC 1/500.000 đới Hoành Sơn 1 x
398 Mẫu đá magma Bản đồ ĐC 1/500.000 miền Bắc 1 x
399 Hoá thạch Brachiopoda Devon 1 x
400 Hoá thạch thực vật 1 x
401 Hoá thạch Nhuyễn thể BĐ ĐC 1/500.000 1 x
402 Hoá thạch  San hô dạng vách đáy 1 x
403 Hoá thạch Pelecypoda Trias 1 x
404 Hoá thạch động vật Cr-Senomen 1 x
405 Hoá thạch ngành Nhuyễn thể 1 x
406 Hoá thạch động vật 1 x
407 Hoá thạch Brachiopoda Devon 1 x
408 Hoá thạch Uyển túc tuổi Carbon-Permi 1 x
409 Hoá thạch động vật Đệ tam 1 x
410 Mẫu của Hunggari 1 x
411 Hoá thạch San hô 1 x
412 Mẫu cổ sinh (Mẫu của ông Tạ Hòa Phương) 1 x
413 Hoá thạch Foraminifera lớp Rhizopoda 1 x
414 Hoá thạch thực vật 1 x
415 Tectit 1 x
416 Mẫu của Rumani 1 x
417 Thực vật Đệ tam 1 x
418 Mẫu cũ của Pháp 1 x
419 Khoáng sản cromit Cổ Định, Thanh Hoá 1 x
420 Hoá thạch Bryozoa - corala Đông Dương 1 x
421 Hoá thạch ngành Nhuyễn thể Đông Dương 1 x
422 Hóa thạch thực vật MZ 1 x
423 Hóa thạch Bivalvia … 1 x
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424 Hoá thạch Cá Đông Dương 1 x
425 Mẫu khoáng sản mangan Tốc Tát, Cao Bằng 1 x
426 Hoá thạch Cá Neogen Trấn Ninh, Lào 1 x
427 Mẫu khoáng sản mỏ asbet Suối Cẩn, Hoà Bình 1 x
428 Mẫu khoáng sản vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh 1 x
429 Mẫu khoáng sản mỏ bauxit Táp Ná, Cao Bằng 1 x
430  Hóa thạch Pelecypoda… 1 x
431 Khoáng sản Việt Nam 1 x
432 Mẫu khoáng vật và quặng Liên Xô 1 x
433 Mẫu khoáng sản mỏ sắt Ba Hòn, Làng Lếch 1 x
434 Mẫu khoáng sản mỏ sắt Quý Xa 1 x
435 Mẫu mỏ đồng Sinh Quyền 1 x
436 Mỏ thiếc Tĩnh Túc, Cao Bằng 1 x
437 Mỏ thiếc Tam Đảo, Vĩnh Phú 1 x
438 Antimon Làng Vài, Tuyên Quang 1 x
439 Chì kẽm Chợ Điền, Bắc Thái 1 x
440 Mỏ sắt Bảo Hà, Lào Cai 1 x
441 Mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh 1 x
442 Mỏ thiếc Quỳ Hợp, Nghệ An 1 x
443 Vật liệu xây dựng Đông Vĩnh Phú 1 x
444 Quarzit Tấn Mài, Quảng Ninh 1 x
445 Cát ven biển 1 x
446 Apatit Cam Đường 1 x
447 Than nâu Khoái Châu - Phủ Cừ 1 x
448 Hóa thạch San hô, Cephalopoda, Trilobita, Cá… 1 x
449 Thạch anh tinh thể 1 x
450 Đá ốp lát miền Bắc Việt Nam 1 x
451 Bauxit (các dạng sản phẩm) 1 x
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452 Đá quý Đồng Nai 1 x
453 Nước khoáng, nước nóng 1 x
454 Dầu khí Việt Nam 1 x
455 Đá ngọc Nghệ Tĩnh 1 x

456 Đá trang sức do chuyên gia Tiệp Khắc mài thí nghiệm 1 x

457
Mẫu Bản đồ ĐC 1/50.000 TN Thường Xuân, Thanh 
Hóa

1 x

458 Mẫu Bản đồ ĐC 1/50.000 Nam Vinh, Nghệ An 1 x

459
Mẫu Bản đồ ĐC 1/50.000 Bái Thượng-Ngọc Lạc, 
Thanh Hóa

1 x

460 Mẫu Bản đồ ĐC 1/50.000 Bắc Nghĩa Đàn 1 x
461 Mẫu bản đồ 1/50.000 Bắc Vinh 1 x
462 Mẫu Địa tầng 1/500.000 Nam VN 1 x
463 Mẫu đá magma 1/500.000 miền Nam 1 x
464 Mẫu đá phun trào 1/500.000 miền Nam 1 x
465 Mẫu đệ tứ 1/500.000 miền Nam 1 x
466 Mẫu khoáng sản 1/500.000 miền Nam 1 x
467 Mẫu Khoáng sản nhóm tờ Tây Bắc 1 x
468 Mẫu tờ Bằng Khẩu - Yên Lạc 1 x
469 Mẫu Địa tầng tờ Yên Vệ - Lạc Thuỷ 1 x
470 Mẫu Địa tầng tờ Sơn Dương 1 x
471 Mẫu bản đồ ĐC 1/50.000 tờ Văn Lãng 1 x
472 Mẫu dải sắt Tòng Bá, Bắc Mê 1 x
473 Mẫu Địa tầng Bắc Quỳ Hợp, 1/50.000 1 x
474 Mẫu BĐ vùng Hoà Bình - Suối Rút, 1/100.000 1 x
475 Mẫu BĐ vùng Phu Loi, 1/50.000 1 x
476 Mẫu BĐ vùng Bản Chiềng-Quế phong, 1/50.000 1 x
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477 Mẫu BĐ tờ Ngân Sơn, Phủ Thông, 1/50.000 1 x
478 Mẫu BĐ tờ Đại Thị -Phia Khao, 1/50.000 1 x
479 Mẫu BĐ Tây Ngân Sơn - Phủ Thông 1/50.000 1 x
480 Mẫu BĐ tờ Hoà Bình -Tân Lạc, 1/50.000 1 x
481 Quặng phosphorit Võ Nhai, Thái Nguyên 1 x
482 Mẫu than bùn U Minh hạ 1 x
483 Mẫu cổ sinh Lộ Đức, Biên Hoà 1 x
484 Mẫu carbonatit - đất hiếm Nậm Xe 1 x
485 Mẫu thạch anh và sản phẩm từ thạch anh 1 x
486 Mẫu đá quý Việt Nam 1 x
487 Đá ốp lát miền Nam Việt Nam 1 x
488 Mẫu khoáng sản của Liên Xô tặng 1 x
489 Đá quý Việt Nam 1 x
490 Mẫu cổ sinh 1 x
491 Mẫu đá ốp lát vùng Hà Sơn Bình 1 x
492 Đá lợp Lai Châu 1 x
493 Đá màu đới An Phú 1 x
494 Đá mầu đới Sông Lô và Kế Cận 1 x
495 Đá ốp lát vùng Nghệ An-Quảng Bình 1 x
496 Hoá thạch thực vật Devon, Hải Phòng 1 x
497 Mẫu đá và quặng mỏ vàng Nà Pái 1 x
498 Đá quý và bán quý Thuận Hải -Lâm Đồng 1 x
499 Mẫu đá vùng Mai Châu, Hoà Bình 1 x
500 Khoáng sản vùng Tấn Mài 1 x
501 Quặng và đá vùng Vạn Yên 1 x
502 Mẫu vùng Tú Lệ 1 x
503 Mẫu quặng vùng Hương Sơn, Hà Tĩnh 1 x
504 Quặng antimonit vùng Quỳ Châu 1 x
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505 Quặng và đá Tây Thanh Hoá 1 x
506 Mỏ Graphit Lào Cai 1 x
507 Mẫu đá và quặng ( vỏ sò Nghệ An) 1 x
508 Dầu khí trũng Cửu Long 1 x
509 Granit miền Nam Việt Nam 1 x
510 Mẫu antimonit Tây Thanh Hoá 1 x
511 Đá mầu Tây Nghệ An 1 x
512 Mẫu quặng và đá mỏ Nà Pái 1 x
513 Mẫu Địa tầng tờ Huế - Quảng Ngãi, 1/200.000 1 x
514 Mẫu đá magma tờ Huế - Quảng Ngãi, 1/200.000 1 x
515 Khoáng sản tờ Huế, Quảng Ngãi, 1/200.000 1 x
516 Mẫu Địa tầng tờ Bến Khế-Đồng Nai, 1/200.000 1 x
517 Mẫu magma tờ Bến Khế-Đồng Nai, 1/200.000 1 x
518 Khoáng sản Bến Khế, Đồng Nai, 1/200.000 1 x
519 Mẫu quặng Sông Hinh 1 x
520 Nefrit-jadeit Cò Phương, Sơn La 1 x
521 Mẫu đá (sưu tập lẻ năm 1993) 1 x
522 Mẫu hoá thạch (sưu tập lẻ năm 1993) 1 x
523 Mẫu khoáng sản (sưu tập lẻ năm 1993) 1 x
524 Hoá thạch thực vật Carbon (Lào) 1 x
525 Hoá thạch Foraminifera 1 x
526 Hoá thạch Foraminifera 1 x
527 Stromatoporoidea 1 x
528 Hoá thạch San hô bốn tia 1 x

529 Hoá thạch Pelecypoda MZ-KZ; Gastropoda MZ-KZ 1 x

530 Hoá thạch Brachiopoda 1 x
531 Hoá thạch Hụê biển (Crinoida) 1 x
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532 Hoá thạch Trilobita (Bọ Ba thuỳ) 1 x
533 Hoá thạch Graptolithina (Bút đá) 1 x
534 Hoá thạch Conodonta (Răng nón) 1 x
535 Hoá thạch thực vật MZ 1 x
536 Hoá thạch thực vật KZ 1 x
537 Bào tử phấn hoa KZ 1 x
538 Hoá thạch xương hàm Tê giác Miocen 1 x
539 Mẫu đá khu mỏ Lục Yên 1 x
540 Đá quý vùng Lục Yên 1 x
541 Khoáng sản Nam Trung Bộ 1 x
542 Hoá thạch cá Devon 1 x
543 Hóa thạch Brachiopoda… 1 x
544 Đá quý Đá Bàn, Bình Thuận 1 x
545 Hoá thạch thực vật 1 x

546 Mẫu Địa tầng Kon Tum - Buôn Ma Thuột, 1/200.000 1 x

547 Mẫu Magma Kon Tum-Buôn Ma Thuột, 1/200.000 1 x

548
Mẫu Khoáng sản Kon Tum-Buôn Ma Thuột, 
1/200.000

1 x

549 Mẫu Địa tầng Đồng bằng Nam Bộ 1 x
550 Mẫu magma Đồng bằng Nam Bộ 1 x
551 Mẫu Khoáng sản Đồng bằng Nam Bộ 1 x
552 Mẫu Địa tầng Bắc Trung Bộ 1 x
553 Mẫu Magma Bắc Trung Bộ 1 x
554 Mẫu Khoáng sản Bắc Trung Bộ 1 x
555 Mẫu cổ sinh các loại 1 x
556 Mẫu chuẩn các đá và quặngViệt Nam 1 x
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557 Dầu khí đồng bằng Bắc Bộ 1 x
558 Mẫu Địa tầng Đông Bắc Bộ 1:200.000 1 x
559 Mẫu Magma Đông Bắc Bộ 1 x
560 Mẫu Khoáng sản Đông Bắc Bộ 1 x
561 Mẫu Địa tầng Tây Bắc Bộ 1 x
562 Mẫu Magma Tây Bắc Bộ 1 x
563 Mẫu graphit 1 x
564 Mẫu Địa tầng Bình Liêu - Móng Cái, 1/50.000 1 x
565 Mẫu Hoá thạch Bình Liêu - Móng Cái, 1/50.000 1 x
566 Mẫu Khoáng sản Bình Liêu - Móng Cái, 1/50.000 1 x
567 Nhãn than Việt Nam 1 x
568 Chì kẽm Chợ Điền, Bắc Kạn 1 x
569 Quặng thiếc - Kim loại hiếm Hương Sơn, Hà Tĩnh 1 x
570 Peridot trong bazan 1 x

571
Mẫu tặng của Ông Phạm Kim Ngân, Ô.Hoàng Sao và 
Bà Hương

1 x

572 Đá quý Đắk Tôn, Đắk Nông 1 x
573 Đá bán quý Như Xuân, Lâm đồng 1 x
574 Mẫu cổ sinh Na Dương, Rinh Chùa 1 x
575 Địa tầng Permi - Trias đèo Sơn La 1 x
576 Tượng Khủng long bằng pyrophilit 1 x
577 Mẫu khoáng sản biển 1 x
578 Mẫu trầm tích biển 1 x
579 Đá chứa Corindon vùng Lục Yên 1 x

580
Mẫu tặng của Ông Trần Văn Trị: sưu tập mẫu 
Hominoids Miocen vùng Himachal Pradesh, Ấn Độ 
(phiên bản)

1 x

581 Vàng Xà Khía, Quảng Bình 1 x
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582 Mẫu đá quý, bán quý đới  Sông Mã 1 x
583 Mẫu đá đảo Trường Sa 1 x
584 Đá quý (Lục Yên và Điện Biên) 1 x
585 Mẫu Xạ hiếm Việt Nam 1 x
586 Mẫu đá trầm tích 1 x
587 Mẫu antimonit Điện Biên, Lai Châu 1 x
588 Mẫu BĐ tờ Bảo Lạc, 1/50.000 1 x
589 Mẫu lõi khoan sắt Thạch Khê 1 x
590 Mẫu BĐ tờ Hà Tiên - Phú Quốc, 1/50.000 1 x

591 Mẫu hoá thạch động vật có xương sống Hang Mon 1 x

592 Mẫu quặng vùng Tây Bắc 1 x
593 Mẫu quặng thạch cao và đa kim Sơn La 1 x
594 Mẫu quặng và biểu trưng (Ô. Phạm Xuân Hoàng) 1 x
595 Mẫu quặng huyền (ô. Nguyễn Đức Khoa tặng) 1 x
596 Mẫu quặng nước ngoài (ô. Đoàn Kỳ Thuỵ tặng) 1 x
597 Mẫu quặng (ô. Đỗ Hải Dũng tặng) 1 x
598 Mẫu đá và quặng (ô. Nguyễn Khắc Vinh tặng) 1 x
599 Mẫu điểm quặng vàng Khe Nang, Quảng Bình 1 x
600 Đá Gabro Thừa Thiên Huế 1 x
601 Hoá thạch San hô Mỹ Đức, Quảng Bình 1 x
602 Thân cây hoá đá Phú Quốc 1 x
603 Hoá thạch động thực vật (nhiều vùng) 1 x
604 Mẫu đá chứa vàng Bồng Miêu, Quảng Nam 1 x
605 Mẫu bản đồ địa chất Văn Mịch Thất Khê 1 x
606 Hoá thạch Brachiopoda Bắc Bộ 1 x
607 Mẫu đá magma Trà Bồng, Quảng Ngãi 1 x
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608
Mẫu cổ sinh đệ tứ Hoành Bồ, Quảng Ninh (Ô. 
P.Đ.Thọ tặng)

1 x

609 Mẫu đá trầm tích Nghệ An 1 x

610 Mẫu đá và khoáng sản (ô. Nguyễn Văn Quý tặng) 1 x

611
Mẫu đá biến chất vùng Kon Tum (Phan Trường Thị 
tặng)

1 x

612
Mẫu đá và quặng vùng Vân Nam, Trung Quốc (Ô. 
Nguyễn Xuân Bao tặng)

1 x

613 Mẫu đá và quặng (Ô. Trần Tất Thắng tặng) 1 x
614 Đá màu (Phạm Xuân Hoàng) 1 x
615 Khoáng sản Uzbeskistan 1 x
616 Hoá thạch cá Devon 1 x
617 Đá mầu Azekbaizan tặng 1 x
618 Thân cây silic hoá 1 x
619 Xương đùi Khủng long và phiên bản 1 x
620 Mẫu kimbeclit của TTKHTN tặng 1 x
621 Mẫu tinh thể granat của Đào Đình Thục tặng 1 x
622 Đá chứa dầu 1 x
623 Mẫu cổ sinh (LĐĐCTB tặng) 1 x
624 Mẫu tinh thể granat của Nguyễn Văn Tùng tặng 1 x
625 Mẫu trọng sa miền Bắc VN 1 x
626 Mẫu Brachiopoda ở Bắc Bộ của Đặng Vũ Khúc 1 x

627
Mẫu đá và quặng do đề án thu thập vùng Lạng Sơn và 
Nghệ An

1 x

628
Mẫu đá do đề án thu thập ở mặt cắt Permi - Trias đèo 
Sơn La

1 x

629 Mẫu cổ sinh thu thập ở mặt cắt đèo Sơn La 1 x
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630 Mẫu đá quý vùng Lục Yên (mua năm 2000) 1 x

631 Mẫu đá và quặng Mỏ Núi Pháo, Đại Từ, Thái Nguyên 1 x

632 Mẫu đá và quặng vùng ven biển Việt Nam 1 x
633 San hô đỏ 1 x
634 Calcit kỹ thuật 1 x
635 Mẫu đá đề án Di sản (đến 10/2002) 1 x
636 Mẫu ĐC biển đông và thềm lục địa 1 x
637 Mẫu Tazikistan 1 x
638 Liên Xô 1 x
639 Đá màu của Azeckaizan tặng 1 x
640 Vàng Khe Máng, Kỳ Tây, Hà Tĩnh 1 x
641 Mẫu Tazikistan 1 x
642 BTĐC thu thập 1 x
643 Mẫu địa tầng - magma nhóm tờ Lào Cai 1:50.000 1 x
644 Mẫu khoáng sản nhóm tờ Lào Cai 1:50.000 1 x
645 Kaolin vàng Bốt Đỏ - A Lưới, Thừa Thiên - Huế 1 x
646 Hoá thạch Cephalopoda 1 x
647 Quặng vàng gốc vùng Apey tỉnh Quảng Trị 1 x
648 Quặng vàng gốc Minh Lương - Sa Phìn, Lào Cai 1 x
649 Pegmatit Hạ Hoà, Thanh Ba, Phú Thọ 1 x
650 Mẫu đá quý, bán quý mua năm 2003 1 x
651 Malachit Sìn Hồ, Lai Châu (Lê Tuấn Lộc) 1 x
652 Đá phun trào (Nguyễn Cẩm) 1 x
653 Tinh thể apatit và kematit (Nguyễn Văn Bình) 1 x

654
Mẫu hóa thạch gỗ, tinh thể thạch anh và đá lợp (Đào 
Đình Thục)

1 x
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655
Mẫu Địa chất và Khoáng sản vùng Lang Hít-Thái 
Nguyên

1 x

656 Địa tầng và hoá thạch (Lê Văn Võ) 1 x
657 Magnesit vùng Kong Queng, Gia Lai 1 x

658 Quặng Urani vùng Pà Rồng - Táb Hinh, Quảng Nam 1 x

659 Đá ốp lát vùng Chư Gô, Chư Athai, IaLe, Gia Lai 1 x
660 Quặng Ta-Nb vùng Pia Oăc, Phu Hoạt và Bà Nà 1 x
661 Cổ sinh nhóm tờ Quỳnh Nhai 1:50.000 1 x
662 Thạch học nhóm tờ Quỳnh Nhai 1:50.000 1 x
663 Khoáng sản nhóm tờ Quỳnh Nhai 1:50.000 1 x
664 Địa tầng - magma nhóm tờ Mường Xén 1:50.000 1 x
665 Địa tầng - magma nhóm tờ Tuần Giáo 1:50.000 1 x
666 Khoáng sản nhóm tờ Tuần Giáo 1:50.000 1 x
667 Địa tầng nhóm tờ Phúc Hạ 1:50.000 1 x
668 Magma nhóm tờ Phúc Hạ 1:50.000 1 x
669 Khoáng sản nhóm tờ Phúc Hạ 1:50.000 1 x

670 Quặng chì kẽm barit vùng Yên Sơn, Tuyên Quang 1 x

671 Magma xâm nhập nhóm tờ Ba Tơ 1:50.000 1 x
672 Cổ sinh nhóm tờ Ba Tơ 1:50.000 1 x
673 Khoáng sản nhóm tờ Ba Tơ 1:50.000 1 x
674 Địa tầng nhóm tờ Trà My - Tắc Pỏ 1:50.000 1 x

675
Magma xâm nhập - biến chất nhóm tờ Trà My - Tắc 
Pỏ 1:50.000

1 x

676 Khoáng sản nhóm tờ Trà My - Tắc Pỏ 1:50.000 1 x
677 Mẫu địa chất khoáng sản mua năm 2004 1 x



SỐ 
LƯỢNG

DIỆN 
TÍCH

Không 
kinh doanh

Kinh 
doanh

Cho thuê
Liên 

doanh, 
liên kết

Sử dụng 
hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý 
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp
Sử dụng 

khác

678 Nguyên liệu sứ gốm vùng Ea Sô, Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk 1 x

679
Muối kali - natri vùng Savannakhet Cộng Hoà DCND 
Lào

1 x

680
Quặng đồng vùng Nậm Tia - Nậm Ngã, Sìn Hồ, Lai 
Châu

1 x

681
Nguyên liệu sứ gốm vùng Văn Yên, Trấn Yên, Yên 
Bái

1 x

682 Địa tầng nhóm tờ Trùng Khánh, 1:50 000 1 x
683 Khoáng sản Nhóm tờ Trùng Khánh, 1:5000 1 x
684 Magma nhóm tờ Lai Châu, 1: 50.000 1 x
685 Khoáng sản nhóm tờ Lai Châu, 1: 50.000 1 x
686 Cổ sinh nhóm tờ Lai Châu, 1: 50.000 1 x
687 Địa tầng đảo Bạch Long Vĩ 1 x

688
Quặng đồng vùng Tà Rẹc, huyện Đắk Rông, Quảng 
Trị

1 x

689 Quặng vàng vùng Nhâm, A Lưới, tỉnh TT- Huế 1 x
690 Khoáng sản các vùng Việt Nam 1 x
691 Khoáng sản vùng Tây Huế 1 x

692
Quặng chì - kẽm khu Đồng Mỏ-Chi Lăng, tỉnh Lạng 
Sơn

1 x

693
Quặng chì - kẽm vùng Hàm Yên - Bản Nhùng, tỉnh 
Tuyên Quang

1 x

694 Quặng thiếc vùng Ma Ty, Du Long, tỉnh Ninh Thụân 1 x

695
Mẫu địa chất - khoáng sản chì kẽm barit Bản Bó, Cao 
Bằng

1 x
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696
Mẫu địa chất - khoáng sản đồng niken Phan Thanh, 
Cao Bằng

1 x

697 Mẫu đá ốp lát Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam 1 x

698 Mẫu địa tầng vùng Nậm He - Huổi Sấy, Lai Châu 1 x

699
Mẫu khoáng sản đồng vàng vùng Nậm He - Huổi 
Sấy, Lai Châu

1 x

700
Mẫu địa chất - khoáng sản đồng vàng vùng Tà Phời, 
Lào Cai

1 x

701
Mẫu lõi khoan khoáng sản đồng vàng vùng Tà Phời, 
Lào Cai

1 x

702 Mẫu chuẩn silicat Việt Nam 1 x
703 Mẫu cổ sinh nhóm tờ Bắc Kạn, tỷ lệ 1:50.000 1 x
704 Mẫu địa tầng nhóm tờ Bắc Kạn, tỷ lệ 1:50.000 1 x
705 Mẫu magma nhóm tờ Bắc Kạn, tỷ lệ 1:50.000 1 x
706 Mẫu khoáng sản nhóm tờ Bắc Kạn, tỷ lệ 1:50.000 1 x

707 Mẫu địa chất khoáng sản vùng biển Nam Trung bộ 1 x

708
Mẫu địa chất khoáng sản chì kẽm vùng Na Sim - Suối 
Thâu, Hà Giang

1 x

709 Mẫu đá ốp lát vùng Lạng Sơn 1 x
710 Mẫu địa tầng nhóm tờ Kon Tum, tỷ lệ 1:50.000 1 x

711 Mẫu khoáng sản nhóm tờ Kon Tum, tỷ lệ 1:50.000 1 x

712 Mẫu cổ sinh: Bọ cạp Đồ Sơn, Hải Phòng 1 x
713 Mẫu cổ sinh: Tay cuộn Tùng Vài, Hà Giang 1 x
714 Mẫu cổ sinh: Tay cuộn & Cá Cầu Rồng, Q.Bình 1 x
715 Mẫu cổ sinh (Holitip) 1 x
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716 Mẫu cổ sinh vùng Lý Hòa, Đông Thọ, Nậm Cắn 1 x

717
Địa chất Khoáng sản Pb-Zn vùng Cẩm Nhân, Yên 
Bái (tên khác trong ds giấy)

1 x

718 Mẫu địa tầng nhóm tờ Yên Châu tỷ lệ 1/50.000 1 x
719 Mẫu magma nhóm tờ Yên Châu tỷ lệ 1/50.000 1 x
720 Mẫu cổ sinh nhóm tờ Yên Châu tỷ lệ 1/50.000 1 x

721 Mẫu khoáng sản nhóm tờ Yên Châu tỷ lệ 1/50.000 1 x

722
Mẫu lõi khoan đề án “Đánh giá tvọng felspat vùng 
Bảo Yên, tỉnh Lào Cai”

1 x

723
Mẫu ĐC-KS đề án “Đgiá triển vọng felspat vùng Bảo 
Yên, tỉnh Lào Cai”

1 x

724
Địa chất khoáng sản Pb-Zn Bản Két, Ngân Sơn, Bắc 
Kạn

1 x

725
Địa chất khoáng sản Pb-Zn Sỹ Bình, Bạch Thông, 
Bắc Kạn

1 x

726
Địa chất khoáng sản mỏ sericit Sơn Bình, Hương 
Sơn, Hà Tĩnh.

1 x

727
Địa chất khoáng sản thạch anh sạch và bột silic Kỳ 
Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

1 x

728 Mẫu địa chất và quặng titan Thái Nguyên 1 x
729 Mẫu magma chứa quặng đồng-titan Thái Nguyên 1 x
730 Mẫu Barit Đoan Hùng, Phú Thọ 1 x
731 Mẫu địa tầng-cổ sinh vùng Bắc Giang 1 x

732
Mẫu lõi khoan các thân quặng Barit vùng Đoan 
Hùng, Phú Thọ

1 x

733
Mẫu địa chất-khoáng sản các khu mỏ  vùng Đoan 
Hùng, Phú Thọ

1 x
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734 Đá quý, bán quý Lào tặng 1 x

735
Mẫu quặng Titan sa khoáng vùng Núi Chúa, Thái 
Nguyên

1 x

736 Mẫu địa tầng - cổ sinh (Tạ Hoà Phương tặng) 1 x

737 Mẫu hóa thạch Rùa Lạng Sơn (Nguyễn Việt Hưng) 1 x

738 Mẫu Tektit CH Séc tặng 1 x
739 Mẫu cổ sinh Hà Giang 1 x
740 Mẫu Địa chất và Khoáng sản tờ Yên Bái 1 x
741 Mẫu Apatit Lào Cai 1 x

742
Mẫu Serpentin, Quặng Cu và cổ sinh (Mẫu tặng năm 
2009)

1 x

743
Mẫu địa tầng và magma nhóm tờ Lạng Sơn, tỷ lệ 
1:50.000

1 x

744 Mẫu cổ sinh  nhóm tờ Lạng Sơn, tỷ lệ 1:50.000 1 x

745 Mẫu khoáng sản nhóm tờ Lạng Sơn, tỷ lệ 1:50.000 1 x

746 Quặng sắt Thượng Cửu 1 x
747 Hệ tầng Ngũ Hành Sơn 1 x
748 Vermiculit Yên Sơn 1 x
749 Molybden Kin Tchang Hô 1 x
750 Phụ phức hệ núi lửa Tú Lệ 1 x
751 Quặng chì kẽm Huổi Pao 1 x
752 Mỏ serpentinit Tế Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa 1 x
753 Chì kẽm Nà Tòng, Xá Nhè, Tủa Chùa 1 x
754 Mẫu cát trắng Thăng Bình, Quảng Nam 1 x
755 Mẫu khoáng sản một số vùng ở Việt Nam 1 x
756 Magnesit vùng Kong Queng, Gia Lai 1 x



SỐ 
LƯỢNG

DIỆN 
TÍCH

Không 
kinh doanh

Kinh 
doanh

Cho thuê
Liên 

doanh, 
liên kết

Sử dụng 
hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý 
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp
Sử dụng 

khác

757 Mẫu đá hoa vùng Yên Bái 1 x

758 Mẫu chì kẽm vùng Cẩm Nhân, Yên Bình, Yên Bái 1 x

759 Mẫu đá hoa Lục Yên, Yên Bái 1 x
760 Mẫu đá hoa các mỏ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An 1 x
761 Mẫu Ruby Đồi Tỷ, Quỳ Châu, Nghệ An 1 x
762 Đá vôi, sét, xi măng 1 x
763 Mẫu sa khoáng Mỹ An 5, Phú Mỹ, Bình Định 1 x
764 Granit ốp lát tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận 1 x
765 Kaolin, felspat 1 x
766 Hệ tầng Đồ Sơn 1 x
767 Quặng tital Núi Chúa 1 x
768 Hệ tầng Hồng Ngài 1 x
769 Hệ tầng Lutxia 1 x
770 Mỏ vàng Minh Lương 1 x
771 Hệ tầng Pu Tra 1 x
772 Phức hệ Nậm Bút 1 x
773 Phức hệ Bạch Sa 1 x
774 Hệ tầng Tà Thiết 1 x
775 Đá hoa các mỏ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An 1 x
776 Đá hoa các mỏ tỉnh Yên Bái 1 x
777 Mẫu đá ốp lát vùng Trung Bộ 1 x

778 Mẫu khoáng sản tặng và các công ty nộp năm 2011 1 x

779 Quặng chì kẽm, volfram, sa khoáng ven biển 1 x
780 Đá hoa các mỏ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An 1 x
781 Mẫu địa chất vùng Nam Cực 1 x
782 Quặng sắt các vùng Việt Nam 1 x
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Sử dụng 
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783 Mẫu đá hoa vùng Đông Bắc Việt Nam 1 x
784 Đá hoa vùng Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An 1 x
785 Quặng vàng các vùng Việt Nam 1 x
786 Mẫu magma các vùng Việt Nam 1 x
787 Mẫu Titan-Ziricon các vùng Việt Nam 1 x
788 Mẫu cổ sinh nhóm tờ Hà Quảng, tỷ lệ 1/50 000 1 x
789 Mẫu địa tầng nhóm tờ Hà Quảng, tỷ lệ 1/50 000 1 x
790 Mẫu magma nhóm tờ Hà Quảng, tỷ lệ 1/50 000 1 x

791 Mẫu khoáng sản nhóm tờ Hà Quảng, tỷ lệ 1/50 000 1 x

792 Mỏ vàng Pu Sam Cap 1 x
793 Bazan Đèo Chẹn 1 x
794 Mỏ đồng nickel Bản Phúc 1 x
795 Hệ tầng Nậm Sư Lư 1 x
796 Hệ tầng Phước Tân 1 x
797 Hệ tầng Đại Nga 1 x
798 Tital Thuận Quý 1 x
799 Mỏ vàng Phước Đức 1 x
800 Than đá Nông Sơn 1 x
801 Barit Bảo Lâm 1 x
802 Mỏ vàng Pac Lạng 1 x
803 Mỏ sắt Nà Rụa 1 x
804 Wolfram Pia Oắc 1 x
805 Hệ tầng Cô Tô 1 x
806 Hệ tầng Phố Hàn 1 x
807 Hệ tầng Cát Bà 1 x
808 Cromit Núi Nưa 1 x
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809
Mẫu đá quý và bán quý (Mẫu mua của đề án nâng 
cấp)

1 x

810 Mẫu biển 1 x
811 Mẫu đất hiếm tỉnh Yên Bái và Lào Cai 1 x
812 Mẫu khoáng sản kim loại một số vùng Việt Nam 1 x
813 Đá vôi, sét, xi măng 1 x
814 Mẫu khoáng sản nguyên liệu khoáng 1 x
815 Mẫu cát trắng các vùng Việt Nam 1 x
816 Đá hoa huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Nghệ An 1 x
817 Vàng Bình Gia, Lạng Sơn 1 x
818 Mangan Bà Tâm 1 x
819 Chì kẽm Mỹ Đức 1 x
820 Hệ tầng Núi Vú 1 x
821 Hệ tầng Xa Lam Cô 1 x
822 Hệ tầng Kon Cot 1 x
823 Wolfram Mê Pu 1 x
824 Fluorit Xuân Lãnh 1 x
825 Bauxit Nhân Cơ 1 x
826 Puzolan Buôn Choar 1 x
827 Đá họng núi lửa Đắk Nông 1 x
828 Mẫu TB (mẫu lớn) 1 x

829
Mẫu cổ sinh nhóm tờ Văn Chấn, Yên Bái, tỷ lệ 1/50 
000

1 x

830
Mẫu địa tầng nhóm tờ Văn Chấn, Yên Bái, tỷ lệ 1/50 
000

1 x

831
Mẫu magma nhóm tờ Văn Chấn, Yên Bái, tỷ lệ 1/50. 
000

1 x
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832
Mẫu khoáng sản nhóm tờ Văn Chấn, Yên Bái, tỷ lệ 
1/50 000

1 x

833
Mẫu lõi khoan nhóm tờ Văn Chấn, Yên Bái, tỷ lệ 
1/50 000

1 x

834 Mẫu kaolin A Roằng 1 x

835
Mẫu sa khoáng Titan-Ziricon Ninh Thuận, Bình 
Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu

1 x

836 Mẫu mangan Đồng Tâm, Bắc Quang, Hà Giang 1 x

837 Mẫu khoáng sản giao nộp của các Công ty năm 2012 1 x

838 Hệ tầng Hàm Rồng 1 x
839 Hệ tầng Đông Sơn 1 x
840 Phức hệ Núi Nưa 1 x
841 Hệ tầng Đại Thị 1 x
842 Hệ tầng Thần Sa 1 x
843 Hệ tầng Bằng Giang 1 x
844 Hệ tầng Phan Lương 1 x
845 Hệ tầng Thác Bà 1 x
846 Hệ tầng An Phú 1 x
847 Hệ tầng Núi Con Voi 1 x
848 Hệ tầng Ngòi Chi 1 x
849 Phức hệ Bó Xinh 1 x
850 Phức hệ Chiềng Khương 1 x
851 Phức hệ Sông Mã 1 x
852 Hệ tầng Huổi Hào 1 x
853 Hệ tầng Nậm Ty 1 x
854 Hệ tầng Pac Ma 1 x
855 Hệ tầng Nậm Mu 1 x
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856 Mẫu bể Nam Côn Sơn 1 x
857 Hệ tầng Bạch Long Vĩ 1 x
858 Mẫu chì kẽm tỉnh Cao Bằng và Bắc Kan 1 x

859 Mẫu vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn 1 x

860 Bauxit, sắt Laterit miền Nam Việt Nam 1 x
861 Mẫu khoáng sản các công ty nộp năm 2013 1 x
862 Mẫu vật liệu xây dựng các công ty nộp năm 2013 1 x
863 Khoáng sản làm vật liệu xây dựng 1 x
864 Khoáng chất công nghiệp 1 x
865 Kim loại thông thường và sắt 1 x
866 Quặng Đồng vùng Thuận Châu, Sơn La 1 x
867 Quặng Sắt Laterit miền Nam VN 1 x
868 Quặng Apatit huyện Văn Bàn, Lào Cai 1 x

869
Khoáng sản làm vật liệu xây dựng vùng Yên Bái, 
Nghệ An, Phú Yên

1 x

870 Mẫu magma vùng Hòa Bình, Thanh Hóa 1 x
871 Mẫu địa tầng vùng Sơn La, Thanh Hóa 1 x
872 Mẫu khoáng sản vùng Sơn La, Thanh Hóa 1 x
873 Mẫu hóa thạch vùng Sơn La, Thanh Hóa 1 x

874
Mẫu quặng Pb-Zn vùng Trung Minh-Trung Sơn; Yên 
Sơn-Tuyên Quang

1 x

875 Mẫu Ti vùng Đồng Danh, Khao Quế - Bắc Kạn 1 x

876
Mẫu Đất hiếm, KL, kim loại quý vùng Lai Châu, 
Tuyên Quang và Kon Tum

1 x

877 Mẫu Địa chất vùng Tây Sơ Ró vùng Gia Lai 1 x

878
Mẫu Khoáng sản đề án đánh giá quặng Urani khu 
Khe Lốt, Quảng Nam

1 x
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879 Mẫu Địa tầng đề án Bắc Giang 1 x
880 Mẫu Khoáng sản đề án Bắc Giang 1 x
881 Mẫu cổ sinh đề án Bắc Giang 1 x
882 Mẫu cổ sinh của Nga (mẫu trao đổi) 1 x
883 Mẫu mỏ đá vôi Tràng Kênh 1 x

884
Đá hoa mỏ Con Trâu, Tân Xuân, Tân Kỳ và dăm kết 
vôi Nậm Căn, Kỳ Sơn, Nghệ An

1 x

885 Mẫu cổ sinh Ông T.H. Phương và ông Hữu Hùng tặng 1 x

886
ĐC và KS mỏ vermiculit khu Phố Ràng, Bảo Yên, 
tỉnh Lào Cai

1 x

887
Mẫu quặng Molibden vùng KimTchangHo, Bát Xát, 
Lào Cai

1 x

888 Mẫu quặng Pb-Zn vùng Bản Mế, Si Ma Cai, Lào Cai 1 x

889
Mẫu quặng Pb-Zn vùng Bản Lẩu, Mường Khương, 
Lào Cai

1 x

890
Mẫu Kaolin & felspat vùng Tân Thịnh, Bằng Doãn 
tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái.

1 x

891
Mẫu đá mỏ Sroc Con Trăn, Tân Hòa Tân Châu, Tây 
Ninh

1 x

892 Mẫu cổ sinh Cambri-Ordovic Đông Bắc Việt Nam 1 x

893 Đá sét Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình 1 x
894 Kaolin-Felspat Trấn Yên, Yên Bái 1 x
895 Granit Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên 1 x
896 Mẫu địa chất khoáng sản Trường Sa 1 x
897 Vỏ sò Khổng lồ (đề án nâng cấp mua năm 2013) 1 x
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898 Quặng đất hiếm, Đông Pao- Lai Châu 1 x
899 Quặng đất hiếm mỏ Bắc Nậm Xe- Lai Châu 1 x
900 Quặng đất hiếm mỏ Nam Nậm Xe- Lai Châu 1 x

901 Oxyt đất hiếm nhóm nặng mỏ Mường Hum - Lào Cai 1 x

902 Quặng đất hiếm khu vực Yên Phú - Yên Bái 1 x
903 Quặng Urani Bình Đường- Cao Bằng 1 x
904 Quặng Urani Quảng Bạ- Hà Giang 1 x

905
Quặng Urani trong than Nông Sơn, Quảng Nam- Đà 
Nẵng

1 x

906
Quặng Urani Khe Hoa- Khe Cao, Quảng Nam- Đà 
Nẵng

1 x

907 Quặng Urani Pà Lừa- Quảng Nam 1 x
Tổng cộng 915



Cơ quan quản lý cấp trên: Cục Địa chất Việt Nam
Cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Thông tin, Lưu trữ  và Bảo tàng địa chất

Mã đơn vị: 1054059

Số 
lượng

Diện 
tích

Nguyên 
giá

Giá trị 
còn lại

Số 
lượng

Diện 
tích

Nguyên 
giá

Giá trị 
còn lại

Số 
lượng

Diện 
tích

Nguyên 
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Giá trị 
còn lại

Số 
lượng

Diện 
tích

Nguyên 
giá

Giá trị 
còn lại

Số 
lượng

Diện 
tích

 Nguyên giá 
Giá trị 
còn lại

Số 
lượng

Diện 
tích

Nguyên 
giá

Giá trị 
còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                       21 22 23 24 25 26 27

1 Đất khuôn viên

2 Nhà

3 Xe ô tô

4 Tài sản cố định khác

4.1 Máy móc thiết bị 759.657            

Điều hòa nhiệt độ 
Nikko

13.525              

Điều hòa nhiệt độ 
Carrier

18.698              

Điều hòa nhiệt độ 
Carier

10.083              

Máy in màu Canon A3 
IX5000 

10.000              

Máy tính Pen IV 13.035              

Máy tính Pen IV 11.460              

Máy tính HP-Compaq 
Dx7200 

15.180              

Máy chiếu Slider 11.168              

Bộ tivi, dàn, míc 10.400              

Máy quay kỹ thuật số 
Sony

17.300              

Máy tính Pen IV + 
Scan HP3770 

11.460              

Máy tính Pen IV 11.460              

Máy tính Intel Celero 
G1610

7.460                

Máy tính Intel Celero 
G1610

7.460                

(Kèm theo công văn số         /TTLTBT-KHTC ngày      tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất)

Ghi 
chú

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m 2 ; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng

STT
Danh mục tài sản 
trong kỳ báo cáo 

được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán

Mẫu số 10c-CK/TSC

Thanh lý Tiêu hủy
Xử lý trong trường hợp bị mất, 

bị hủy hoại

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2024

Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên
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Số 
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Diện 
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Giá trị 
còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                       21 22 23 24 25 26 27

Ghi 
chú

STT
Danh mục tài sản 
trong kỳ báo cáo 

được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán Thanh lý Tiêu hủy
Xử lý trong trường hợp bị mất, 

bị hủy hoại

Kính hiển vi soi nổi 53.900              

Thiết bị văn phòng (đồ 
gỗ)

28.950              

Máy in laser A3 HP 
5100

29.880              

Điều hòa nhiệt độ 
Carier 

18.698              

Điều hòa nhiệt độ 
Nikko

13.525              

Điều hòa nhiệt độ 
Nikko

13.525              

Máy tính Pentium 4 10.781              

Điều hoà nhiệt độ LG 
LS-C186

12.000              

Máy quét ảnh khổ A4 
HP scanjet G4010

5.000                

Điều hoà 2 cục 1 chiều 
LG-Meca

13.500              

Điều hoà 2 cục 1 chiều 
LG-Meca

13.500              

Điều hoà 2 cục 1 chiều 
LG

12.287              

Điều hoà National 
12000BTU

11.810              

Máy tính Đông Nam á 10.943              

Máy tính Lenovo V530 9.998                

Máy quét ảnh khổ A4 
HP scanjet G4010

5.000                

Hub Intel epress 200T 
24 cổng TĐ10/100

25.884              

Điều hoà nhiệt độ LG 
2 cục 1 chiều J-C18D

11.931              

Điều hoà 2 cục 1 chiều 
LG

12.287              

Điều hoà nhiệt độ LG 9.035                

Máy quét màu A3 
Epson GT 1500

36.221              

Máy tính Đông Nam á 11.978              
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Số 
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Giá trị 
còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                       21 22 23 24 25 26 27

Ghi 
chú

STT
Danh mục tài sản 
trong kỳ báo cáo 

được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán Thanh lý Tiêu hủy
Xử lý trong trường hợp bị mất, 

bị hủy hoại

Máy chủ Database 
IBM X3400 (+3ổ SAS 
2010)

87.517              

Máy chủ IBM Xseries 
226 (+3ổ IBM SCSI 
'09)

72.160              

Máy quét ảnh khổ A4 
HP scanjet G4010

5.000                

Máy quét (scanner) 
khổ A4

10.500              

Máy tính VTSPro 
E7400

7.997                

Máy vi tính P4 E4500 8.085                

Máy tính Đông Nam á 11.978              

Điều hòa nhiệt độ 7.100                

Máy tính Lenovo V530 9.998                

4.1
Tài sản cố định hữu 
hình khác

32.550              

Mô hình kiến tạo 
C015BT 

32.550              

Tổng cộng             792.207 



Cơ quan quản lý cấp trên: Cục Địa chất Việt Nam
Cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Thông tin, Lưu trữ  và Bảo tàng địa chất
Mã đơn vị: 1054059

Số 
lượng/ 

diện tích

Nguyên 
giá

Giá trị 
còn lại

Số tiền 
thu được 
từ việc 
kinh 

doanh 
trong 
năm

Số 
lượng/ 

diện tích

Nguyên 
giá

Giá trị 
còn lại

Số tiền 
thu được 
từ việc 

cho thuê 
tài sản 
trong 
năm

Số 
lượng/ 

diện tích

Nguyên 
giá

Giá trị 
còn lại

Số tiền 
thu được 
từ việc 

liên 
doanh, 
liên kết 
trong 
năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Đất 0 0 0

2 Nhà 0 0 0

3 Xe ô tô 0 0 0

4
Tài sản cố định 
khác

0 0 0

STT TÀI SẢN

KINH DOANH CHO THUÊ LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

(Kèm theo công văn số         /TTLTBT-KHTC ngày      tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất)

Mẫu số 10d-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG

Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên

NĂM 2024

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m 2 ; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền thu được là: Nghìn đồng
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